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Chƣơng I: THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

 

1. Tên chủ cơ sở: 

- Tên chủ cơ sở: Công ty TNHH Woo Sung Global Vina 

- Địa chỉ văn phòng: ấp Chà Và, xà Vinh Kim, huyện cầu Ngang, tỉnh 

Trà Vinh. 

- Mã số thuế: 2100617311 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở:  

+ Ông Lee Hyun Soo, Chức vụ: Tổng giám đốc. 

+ Sinh ngày: 29/10/1981; Quốc tịch: Hàn Quốc 

+ Hộ chiếu số: M82300246; Ngày cấp: 27/08/2014; Nơi cấp: Bộ Ngoại 

giao và Thương Mại Hàn Quốc. 

+ Chỗ ở hiện tại: số 1108, Topaz 1, Saigon Pearl, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, 

Quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. 

- Điện thoại: 012.1993.2772  Email: dlhyunsu@gmail.com 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 3274276588, được Sở kế hoạch và 

đầu tư - UBND tỉnh Trà Vinh cấp chứng nhận đăng ký lần đầu ngày 04/01/2017, 

chứng nhận điều chỉnh lần thứ I ngày 10/3/2017. 

- Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 364/QĐ-UBND ngày 

10/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh. 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2100617311, được phòng 

Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh cấp, đăng ký lần 

đầu ngày 05/01/2017, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 09/6/2017. 

2. Tên cơ sở:  

- Tên cơ sở: Sản xuất hàng may mặc của Woo Sung Global Vina (gọi tắt 

là Cơ sở) 

- Địa điểm thực hiện Cơ sở sản xuất hàng may mặc của Woo Sung 

Global Vina được xây dựng tại ấp Chà Và, xã Vinh Kim, huyện cầu Ngang, tỉnh 

Trà Vinh. Xung quanh cơ sở không tiếp giáp với các công trình quan trọng, 

không nằm dưới đường dây điện cao thế, hạ thế và cách nhà thờ Vinh Kim 

khoảng 13m. Diện tích khu đất 26.834 m
2
 thuộc thửa số 4580 tờ bản đồ số 7 và 

781,6 m
2
 thuộc thửa đất số 185 tờ bản đồ số 14). Tứ cận tiếp giáp của như sau: 

mailto:dlhyunsu@gmail.com
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- Phía Đông: giáp với đất ruộng; 

- Phía Tây: giáp với ao nuôi thủy sản, nhà dân, tiếp đến là con rạch; 

- Phía Nam: giáp với một số hộ dân, tiếp đến là Quốc lộ 53; 

- Phía Bắc: giáp với ao nuôi thủy sản, tiếp đến là con rạch. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Cơ sở sản xuất hàng may mặc của Woo Sung Global Vina 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH môi trường Từ Thiện         2                                                                                                       

ĐT: 0972029302    E-mail: cty.tuthien2018@gmail.com                                                                                         

 

Hình 1. Sơ đồ vị trí của Cơ sở sản xuất hàng may mặc của Woo Sung Global Vina 
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Bảng 1. Tọa độ các điểm kép góc ranh giới của cơ sở 

STT Ký hiệu điểm 

Tọa độ VN2000  

 Kinh tuyến trục 105° 30’, múi chiếu 3° 

X Y 

1 Điểm 1 1089714 603637 

2 Điểm 2 1089749 603637 

3 Điểm 3 1089746 603613 

4 Điểm 4 1089796 603614 

5 Điểm 5 1089783 603825 

6 Điểm 6 1089800 603827 

7 Điểm 7 1089798 603879 

8 Điểm 8 1089851 603879 

9 Điểm 9 1089841 603904 

10 Điểm 10 1089731 603909 

11 Điểm 11 1089733 603868 

12 Điểm 12 1089677 603861 

13 Điểm 13 1089704 603719 

14 Điểm 14 1089683 603682 

- Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng: Sở xây dựng tỉnh Trà Vinh theo 

văn bản số 76/KQTĐ-SXD ngày 28/9/2017. 

- Giấy xác nhận bảo vệ môi trường; các giấy phép môi trường thành 

phần: 

+ Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 02/GP-UBND ngày 

09/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh cấp cho Công ty TNHH Woo 

Sung Global Vina, lượng nước xả thải là 90 m
3
/ngày.đêm. 

+ Giấy phép khai thác nước dưới đất số 02/GP-UBND ngày 09/01/2023 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh cấp cho Công ty TNHH Woo Sung Global 

Vina, khai thác 01 giếng với tổng lượng nước khai thác là 110 m
3
/ngày.đêm. 

+ Giấy xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường số 25/GXN-UBND ngày 

16/6/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Cầu Ngang. 

- Quy mô của cơ sở:  
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+ Tổng vốn đầu tư của cơ sở: 33.960.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi 

ba tỷ chín trăm sáu mươi triệu đồng). Căn cứ Khoản 3 điều 10 Luật Đầu tư 

công, Cơ sở sản xuất hàng may mặc của Woo Sung Global Vina thuộc Nhóm C. 

 + Căn cứ mục 2, Phụ lục V Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường, Cơ sở sản xuất hàng may mặc của Woo Sung Global Vina thuộc nhóm 

III. 

- Căn cứ theo Khoản 2 Điều 39 và Điểm c Khoản 3 Điều 41 của Luật bảo 

vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020, có hiệu lực từ ngày 

01/01/2022, Cơ sở đã hoạt động trước ngày Luật bảo vệ môi trường số 

72/2020/QH14 có hiệu lực và đã được UBND huyện xác nhận môi trường  Cơ 

sở thuộc đối tượng phải lập Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường, trình 

UBND huyện thẩm định và cấp phép. 

Nhằm thực hiện nghiêm chỉnh và đầy đủ các quy định của pháp luật hiện 

hành trong công tác bảo vệ môi trường, Công ty TNHH Woo Sung Global Vina 

phối hợp cùng Công ty TNHH môi trường Từ Thiện (đơn vị tư vấn) lập báo cáo 

đề xuất cấp giấy phép môi trường cho Cơ sở sản xuất hàng may mặc của Woo 

Sung Global Vina để trình Ủy ban nhân dân huyện Cầu Ngang cấp phép. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở 

3.1. Công suất hoạt động của cơ sở 

- Công suất của Cơ sở sản xuất hàng may mặc của Woo Sung Global 

Vina: 730.000 sản phẩm/năm, không thông qua công đoạn giặt tẩy. 

- Quy mô của Cơ sở sản xuất hàng may mặc của Woo Sung Global 

Vina” Tổng diện tích của dự án là 27.615,6 m
2
 với các hạng mục công trình xây 

dựng tại dự án được thế hiện qua bảng sau: 

Bảng 2. Các hạng mục công trình 

stt Tên hạng mục công trình Diện tích (m
2
) Tỉ lệ % 

1 Nhà xưởng 1 7.080 25,64 

2 Nhà xưởng 2 2.821,4 10,22 

3 Văn phòng 300 1,09 

4 Bếp ăn 979 3,55 

5 Phòng điện 57 0,20 

6 Nhà để xe máy 883 3,20 
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stt Tên hạng mục công trình Diện tích (m
2
) Tỉ lệ % 

7 Nhà bơm nước 40 0,14 

8 Nhà bố trí nồi hơi 660 2,39 

9 Nhà chứa rác thải thông thường 36 0,13 

10 Nhà vệ sinh 300 1,08 

11 Nhà bảo vệ 28 0,1 

12 Nhà điều hành HTXLNT 60 0,22 

13 Hệ thống xử lý nước thải - - 

14 Cột cờ - - 

15 Chỗ đậu ô tô - - 

16 Bể nước dưới đất - - 

17 Đường nội bộ 8.848,1 32,04 

18 Cây xanh 5.523,1 20 

Tổng cộng 27.615,6 100,0 

(Nguồn: Công ty TNHH Woo Sung Global Vina) 

Tổ chức nhân sự của Cơ sở bao gồm bộ phận sản xuất và bộ phận quản lý, 

tổng số cán bộ công - nhân viên làm việc tại Cơ sở khoảng 730 người. 

Cơ cấu tổ chức của Cơ sở được thể hiện qua sơ đồ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2. Cơ cấu tố chức nhân sự của Cơ sở 

3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở 

Cơ sở sản xuất hàng may mặc của Woo Sung Global Vina hoạt động với 

loại hình chủ yếu là sản xuất hàng may mặc.  

Sơ đồ quy trình kinh doanh của cơ sở được thể hiện qua hình sau: 

Ban Giám đốc 

Phòng kế hoạch 

kinh doanh 

Phòng hành 

chính 

Phòng chuyên 

gia 

Bộ phận sản 

xuất 
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Hình 3. Sơ đồ quy trình kinh doanh của cơ sở 

* Thuyết minh quy trình sản xuất: 

- Các nguyên liệu sau khi được nhập về đảm bảo số lượng và chất lượng 

sẽ tiến hành thiết kế rập theo yêu cầu sản phẩm của từng đơn hàng và tiến hành 

cắt vải theo từng size khác nhau. Vải sau khi cắt sẽ chuyển sang công đoạn may. 

Các sản phẩm (quần, áo) được kiểm tra chất lượng trước khi ủi. Sau đó, sản 

phẩm được đóng gói thành phẩm và tiến hành xuất hàng. 

- Nhận xét: Dây chuyền sản xuất của Cơ sở là một dây chuyền hiện đại 

và khép kín. Tuy nhiên, trong quá trình sản xuất của Cơ sở thì có phát sinh ra 

chất thải. Các chất thải phát sinh như vải vụn, chỉ may,.. .tính chất của các chất 

thải này đều ở dạng rắn, hơi và không phải là chất thải nguy hại nên công tác thu 

gom và xử lý rất dễ dàng. Trong quy trình sản xuất của công ty thì không phát 

sinh nước thải sản xuất. Nước thải chỉ phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của công 

nhân viên làm việc tại cơ sở. 

Bụi, khí thải, tiếng ồn 

Bụi, vải vụn 

Phụ liệu vụn, tiêng ôn 

Nhiệt độ 

Bụi, khí thải, tiếng 

ồn 

Bụi, khí thải, tiếng ồn 
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3.3. Sản phẩm của cơ sở 

- Sản phẩm của Cơ sở sản xuất hàng may mặc của Woo Sung Global 

Vina: hàng may mặc, không thông qua công đoạn giặt tẩy. 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung 

cấp điện, nƣớc của cơ sở 

- Nhu cầu nguyên, vật liệu cần sử dụng trong quá trình sản xuất: 

Nguyên, vật liệu sử dụng trong quá trình sản xuất được công ty ký hợp đồng với 

các cơ sở uy tín trong nước hoặc nhập khẩu từ nước ngoài. Tùy thuộc vào từng 

loại đơn hàng mà khối lượng nguyên, vật liệu cần sử dụng khác nhau.  

Nhu cầu nguyên, vật liệu cần sử dụng trong quá trình sản xuất tại nhà máy 

được thể hiện qua bảng sau: 

Bảng 3. Nhu cầu sử dụng nguyên, vật liệu 

Stt Tên nguyên, vật liệu Đơn vị 
Công suất 

tối đa 
Nơi cung cấp 

1 Vải chính m/tháng 7.000 Khách hàng cung cấp 

2 Vải lót m/tháng 3.000 Khách hàng cung cấp 

3 Keo dựng kg/tháng 4.000 
Khách hàng cung cấp hoặc các cơ 

sở trong, ngoài nước 

4 Dầu máy may kg/tháng 20 
Khách hàng cung cấp hoặc các cơ 

sở trong, ngoài nước 

(Nguồn: Công ty TNHH Woo Sung Global Vina) 

- Nhu cầu về nƣớc: Nguồn nước cấp chủ yếu được sử dụng để phục vụ 

cho các hoạt động của công nhân và khách hàng đến liên hệ; phục vụ cho quá 

trình vận hành lò hơi, tưới cây xanh và công tác phòng cháy chữa cháy. Nguồn 

nước sử dụng là nước dưới đất với lưu lượng được ước tính như sau: 

+ Nước cấp cho sinh hoạt: Công ty hoạt động ổn định có khoảng 730 công 

nhân và thời gian làm việc tối đa là 12 h/ngày. Nhu cầu sử dụng nước cho sinh 

hoạt của công nhân làm việc tại công ty bình quân khoảng 70 m
3
/ngày.đêm. 

+ Nhu cầu sử dụng nước cho bếp ăn (căn tin): công ty đầu tư bếp ăn (căn 

tin) để phục vụ cho công nhân. Căn tin phục vụ khoảng 1.000 suất ăn/ca và phục 

vụ 2 ca/ngày bao gồm bữa ăn trưa và ăn tối (nếu trường hợp có tăng ca tối). Nhu 

cầu sử dụng nước cấp tối đa phục vụ cho căn tin khoảng 10 m
3
/ngày. 

+ Nước cấp cho quá trình vận hành nồi hơi: Tại Cơ sở được trang bị 02 lò 

hơi hoạt động song song với công suất mỗi lò là 2,5 tấn/h. Lượng nước cấp cho 
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lò hơi tối đa khoảng 20 m
3
/ngày. Ngoài ra, trong quá trình vận hành lò hơi cần 

cấp thêm một lượng nước để bổ sung cho việc xả đáy lò hơi. 

- Nước cấp cho tưới cây xanh và công tác phòng cháy chữa cháy không 

thường xuyên, khoảng 10 m
3
/ngày. 

Vậy, tổng lượng nước cấp cần sử dụng cho Cơ sở hiện nay khoảng 110 

m
3
/ngày. Công ty TNHH Woo Sung Global Vina được UBND tỉnh cấp Giấy 

phép khai thác nước dưới đất số 02/GP-UBND ngày 09/01/2023, khai thác 01 

giếng với tổng lượng nước khai thác là 110 m
3
/ngày.đêm.  

Vị trí, lưu lượng và các thông số của giếng khoan đã được cấp phép cụ thể 

như sau: 

Số 

hiệu 

Tọa độ VN 2000, 

 kinh tuyến trục 105
0
30’, 

múi chiếu 3
0 

Lƣu 

lƣợng 

(m
3
/ 

ngày 

đêm) 

Chế độ 

khai 

thác 

(giờ/ 

ngày 

đêm) 

Chiều sâu 

đoạn thu 

nƣớc (m) 

Chiều 

sâu 

mực 

nƣớc 

tĩnh 

(m) 

Chiều sâu 

mực nƣớc 

động lớn 

nhất cho 

phép (m) 

Tầng 

chứa 

nƣớc 

khai  

thác 
X Y Từ Đến 

G1 1089788 603692 110 20 174 190 10,4 30  qp1 

- Nhu cầu về điện và nhiên liệu:  

+ Nguồn cung cấp: sử dụng mạng lưới điện quốc gia do Điện lực Trà Vinh 

cung cấp để phục vụ cho quá trình sản xuất, ước tính toán khối lượng điện tiêu 

thụ khoảng 201.000 KW/tháng. 

+ Nhu cầu sử dụng nhiên liệu dầu Diesel (DO): dầu DO được sử dụng để 

chạy máy phát điện dự phòng. Tại cơ sở có trang bị 02 máy phát điện với công 

suất 800 kVA. Ước tính lượng dầu DO tiêu thụ trung bình của 02 máy phát điện 

là 340 lít/giờ. Giả sử thiết bị hoạt động 3 giờ/ngày và mỗi tháng mất điện nhiều 

nhất là 3 ngày. Vậy, khối lượng dầu DO cần sử dụng là 3.060 lít/tháng. 

+ Nhu cầu sử dụng vải vụn: Tận dụng nguồn vải vụn phát sinh trong công 

đoạn sản xuất và thu mua từ các cơ sở bán vải vụn khác để làm nhiên liệu vận 

hành lò hơi. Khối lượng vải vụn cần sử dụng ước tính khoảng 105.000 kg/tháng. 
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Chƣơng II: SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG 

CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƢỜNG 

 

1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trƣờng quốc gia, quy 

hoạch tỉnh, phân vùng môi trƣờng 

- Phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh 

đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định số 1443/QĐ-TTg ngày 

31/10/2018 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 

tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, tầm nhìn đến 

năm 2030. Trong đó tại khoản 2 – Mục III – Điều 1 thể hiện: Phát triển một số 

ngành công nghiệp ưu tiên như công nghiệp dược, chế biến nông, thủy sản, thực 

phẩm, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp điện tử, cơ khí chế tạo, đóng và sửa chữa 

tàu, vật liệu xây dựng, may mặc,… 

- Cơ sở hoạt động phù hợp với Quyết định số 1809/QĐ-UBND ngày 

01/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành kế hoạch cơ cấu 

lại ngành công nghiệp tỉnh Trà Vinh đến năm 2025. 

- Về quy hoạch sử dụng đất: Vị trí cơ sở không nằm trong quy hoạch đô 

thị, quy hoạch xây dựng các khu chức năng của tỉnh Trà Vinh. Phù hợp với kế 

hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Cầu Ngang theo Quyết định số 2930/QĐ-

UBND ngày 17/12/2021 của UBND tỉnh Trà Vinh. 

- Hiện nay, tại khu vực hoạt động của cơ sở chưa có quy hoạch phân vùng 

môi trường nên Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường chưa có cơ sở để so 

sánh, đối chiếu sự phù hợp của cơ sở với phân vùng môi trường. Tuy nhiên, 

nước thải phát sinh tại cơ sở được xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT (Cột B, 

K=1) trước khi thải vào nguồn tiếp nhận là con rạch chảy ra sông Vinh Kim 

(không được dùng cho mục đích sinh hoạt). Do đó, cơ sở phù hợp với các quy 

định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước nguồn tiếp nhận, cụ 

thể: Theo quy định trong Quy chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT, Cột B quy định 

giá trị C của các thông số ô nhiễm làm cơ sở tính toán giá trị tối đa cho phép 

trong nước thải khi thải vào các nguồn nước không được dùng cho mục đích cấp 

nước sinh hoạt.  

- Mô tả các đối tượng tự nhiên, kinh tế xã hội xung quanh: 

* Hệ thống sông, rạch khu vực nguồn tiếp nhận nước thải:  

Khu vực tiếp nhận nước thải là con rạch, thuộc địa bàn xã Vinh Kim, 

huyện Cầu Ngang. Hệ thống kênh rạch xung quanh vị trí xả nước thải của cơ sở 
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như sau: 

- Kênh tiếp nhận nước thải là con rạch được sử dụng để cung cấp nước 

cho các ao nuôi của bà con nông dân ấp Chà Và, xã Vinh Kim. 

- Cách điểm xả nước thải của cơ sở khoảng 800m là sông Vinh Kim. 

* Vị trí các điểm khai thác, sử dụng nước, xả nước thải lân cận: 

- Điểm khai thác, sử dụng nước lân cận: 

+ Tại khu vực xả nước thải của cơ sở không có điểm lấy nước mặt cho các 

mục đích cấp nước sinh hoạt. 

+ Vị trí xả nước thải của cơ sở là con Rạch dẫn nước ra sông Vinh Kim 

(khoảng cách từ điếm xả ra sông Vinh Kim khoảng 800m). 

- Điểm xả nước thải lân cận: 

+ Xung quanh cơ sở có một số hộ dân sinh sống dọc theo Quốc lộ 53 nên 

đây là điểm xả nước thải ra chung đoạn kênh với cơ sở và đây là điểm xả nước 

thải lân cận duy nhất trong khu vực có bán kính 500m. 

+ Trong phạm vi bán kính 500m thì có khu vực chợ Vinh Kim, với nhiều 

hộ buôn bán, kinh doanh. Tuy nhiên những nguồn xả thải này lại không xả thải 

chung với vị trí xả thải của cơ sở và nguồn tiếp nhận nước thải chính là sông 

Vinh Kim. 

2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trƣờng 

2.1. Sự phù hợp đối với khả năng chịu tải của môi trƣờng nƣớc mặt (nơi 

tiếp nhận nguồn nƣớc mƣa, nƣớc thải của cơ sở) 

- Không thay đổi so với nội dung Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước 

theo Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 02/GP-UBND ngày 09/01/2018 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh cấp cho Công ty TNHH Woo Sung Global 

Vina, lượng nước xả thải là 90 m
3
/ngày.đêm. 

- Hiện nay, Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 02/GP-UBND 

ngày 09/01/2018 đã hết hạn, nên Công ty TNHH Woo Sung Global Vina đã 

phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của 

nguồn tiếp nhận nước thải theo quy định. Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải 

của nguồn nước là việc xem xét nguồn nước tiếp nhận có thể tiếp nhận thêm một 

tải lượng ô nhiễm từ nước thải của cơ sở, mà vẫn đảm bảo nồng độ các chất ô 

nhiễm trong nguồn nước vẫn nằm trong giới hạn cho phép được quy định tại 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột B1. Trình tự, phương pháp đánh giá khả năng 

tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước được thực hiện theo quy định 
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tại Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường và Điều 82 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

- Cơ sở lựa chọn và sự phù hợp của nguồn tiếp nhận nƣớc thải: 

Căn cứ vào hiện trạng kênh rạch xung quanh vị trí của cơ sở thì rạch dẫn 

nước phía sau cơ sở là nguồn nước tiếp nhận nước thải duy nhất và thuận lợi 

nhất cho việc xả nước thải sau xử lý ra môi trường bên ngoài. Từ vị trí xả nước 

thải vào rạch dẫn nước chảy ra sông Vinh Kim khoảng 800m. Chế độ thủy triều 

của rạch dẫn nước phụ thuộc vào sông Vinh Kim. 

Hệ thống sông, rạch khu vực nguồn tiếp nhận nước thải: Khu vực tiếp 

nhận nước thải là con rạch, thuộc địa bàn xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang. Hệ 

thống kênh rạch xung quanh vị trí xả nước thải của công ty như sau: 

+ Kênh tiếp nhận nước thải của công ty là con rạch được sử dụng để cung 

cấp nước cho các ao nuôi của bà con nông dân ấp Chà Và, xã Vinh Kim. 

+ Cách điểm xả nước thải của công ty khoảng 800 m là sông Vinh Kim. 

Việc xả nước thải của cơ sở có thể xảy ra tác động đến chế độ thủy văn của 

nguồn nước tiếp nhận như: Tăng lưu lượng và tốc độ dòng chảy khu vực tiếp nhận 

và khu vực phía hạ lưu; Tăng khả năng bồi lắng khu vực tiếp nhận nước thải và khu 

vực phía hạ lưu do sự phân hủy chất hữu cơ. Tuy nhiên, nguồn tiếp nhận nước thải 

là sông Vinh Kim, đây là tuyến sông chảy ra biển có lưu lượng dòng chảy tức thời 

tương đối cao, có tiềm năng tiêu thoát tự chảy lớn. Do đó, quá trình xả thải của 

Công ty TNHH Woo Sung Global Vina với lưu lượng lớn nhất là 0,00104 m
3
/s thì 

không gây tác động mạnh đến chế độ thủy văn của nguồn tiếp nhận nước thải. 

Bên cạnh đó, nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước thải sau xử lý đạt giá 

trị giới hạn cho phép quy định tại QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 

Quốc gia về nước thải sinh hoạt (Cột B, áp dụng hệ số K=1) - Cột B quy định giá 

trị C của các thông số ô nhiễm làm cơ sở tính toán giá trị tối đa cho phép trong 

nước thải sinh hoạt khi thải vào các nguồn nước không dùng cho mục đích cấp 

nước sinh hoạt (có chất lượng nước tương đương cột B1 và B2 của Quy chuẩn kỹ 

thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt hoặc vùng nước biển ven bờ). 

Do đó, việc xả thải của Công ty TNHH Woo Sung Global Vina là sông 

Vinh Kim không ảnh hưởng lớn đến lưu lượng, chất lượng cũng như mục đích 

sử dụng nguồn nước tiếp nhận. 

- Quy định về đánh giá khả năng tiếp nhận nƣớc thải, sức chịu tải của 

nguồn nƣớc cụ thể nhƣ sau: 
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 + Xác định mục đích sử dụng nước của nguồn tiếp nhận: Tại thời điểm 

lập báo cáo, nước mặt dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi, sản xuất nông 

nghiệp và không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt. Khu vực xả thải không 

có hiện tượng nước đen và bốc mùi thối, chưa có hiện tượng tảo nở hoa, trong 

khu vực cũng chưa từng có báo cáo số liệu liên quan đến bệnh tật cộng đồng do 

tiếp xúc với nước. 

 + Xác định thông số đánh giá: Các thông số để đánh giá khả năng tiếp 

nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn tiếp nhận nước thải được lựa chọn đúng 

theo quy định tại Khoản 1 Điều 82 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, QCVN 08-MT:2015/BTNMT, 

QCVN 14:2011/BTNMT và các quy định hiện hành. Các thông số được lựa 

chọn cụ thể như sau: COD, BOD5, NH4
+
-N và tổng dầu mỡ (thông số đặc trưng 

của nước thải sinh hoạt). 

 + Xác định phương pháp đánh giá: Đoạn sông cần đánh giá là đoạn kênh 

Vinh Kim, qua điều tra khảo sát không có các nguồn thải trực tiếp vào đoạn 

sông nên theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT ngày 

29/12/2017, phương pháp đánh giá được lựa chọn là phương pháp đánh giá trực 

tiếp. Đây là phương pháp đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của 

sông được thực hiện trên cơ sở giới hạn tối đa của từng thông số đánh giá theo 

quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng nước mặt, lưu lượng và kết quả phân tích chất 

lượng nguồn nước tiếp nhận. 

 Đánh giá khả năng tiếp nhận nƣớc thải, sức chịu tải của nguồn tiếp 

nhận nƣớc thải là sông Vinh Kim bằng phƣơng pháp đánh giá trực tiếp cụ 

thể đƣợc trình bày qua các bƣớc nhƣ sau: 

(1) Công thức đánh giá: Ltn = (Ltđ - Lnn ) x FS 

Trong đó: 

Ltn: khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải đối với từng thông số ô 

nhiễm, đơn vị tính là kg/ngày; 

Ltđ: tải lượng tối đa của từng thông số chất lượng nước mặt đối với đoạn 

sông và được xác định theo quy định tại Điều 10 Thông tư này, đơn vị tính là 

kg/ngày; 

Lnn: tải lượng của từng thông số chất lượng nước hiện có trong nguồn 

nước của đoạn sông và được xác định theo quy định tại Điều 11 Thông tư này, 

đơn vị tính là kg/ngày; 
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Fs: hệ số an toàn, được xem xét, lựa chọn trong khoảng từ 0,7 đến 0,9 trên 

cơ sở mức độ đầy đủ, tin cậy, chính xác của các thông tin, số liệu sử dụng để 

đánh giá do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt khả năng tiếp nhận nước thải, sức 

chịu tải quy định tại Khoản 2 Điều 82 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

(2) Xác định tải lượng tối đa của thông số chất lượng nước mặt (Ltđ) 

Công thức xác định: Ltđ = Cqc x QS x 86,4;  

Cqc: Giá trị giới hạn của thông số chất lượng nước mặt theo quy chuẩn kỹ 

thuật về chất lượng nước mặt ứng với mục đích sử dụng nước của đoạn sông, 

đơn vị tính là mg/l. Áp dụng, QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột B1. 

+ QS: Lưu lượng dòng chảy của đoạn sông đánh giá, đơn vị tính là m
3
/s. 

Chọn Qs = 250 m
3
/s với lưu lượng dòng chảy nhỏ nhất của sông Vinh Kim. 

+ Giá trị 86,4 là hệ số chuyển đổi thứ nguyên (được chuyển đổi từ đơn vị 

tính là mg/l, m
3
/s thành đơn vị tính là kg/ngày). 

Bảng 4. Tải lƣợng tối đa của thông số chất lƣợng nƣớc mặt (Ltđ) 

STT Thông số 
Cqc 

mg/l 

Qs 

m
3
/s

 

Hệ số thứ 

nguyên 

Ltđ  

(kg/ngày) 

1 COD 30 250 86,4 648.000 

2 BOD5 15 250 86,4 324.000 

3 NH4
+
-N 0,9 250 86,4 19.440 

4 Tổng dầu, mỡ 1 250 86,4 21.600 

 (3) Xác định tải lượng của thông số chất lượng nước hiện có trong nguồn 

nước (Lnn) 

-  Công thức xác định: Lnn = Cnn x QS x 86,4; Trong đó: 

+ Cnn: kết quả phân tích thông số chất lượng nước mặt, đơn vị tính là mg/l; 

+ QS: Lưu lượng dòng chảy của đoạn sông đánh giá, đơn vị tính là m
3
/s. 

Chọn Qs = 250 m
3
/s tương ứng với lưu lượng dòng chảy nhỏ nhất của sông Vinh 

Kim. 

+ Giá trị 86,4 là hệ số chuyển đổi thứ nguyên (được chuyển đổi từ đơn vị 

tính là mg/l, m
3
/s thành đơn vị tính là kg/ngày). 

- Nhằm có cơ sở tính toán tải lượng của thông số chất lượng nước hiện có 

trong nguồn nước sông Vinh Kim. Công ty đã tiến hành lấy và thử nghiệm mẫu 

nước mặt sông Vinh Kim.  
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+ Vị trí lấy mẫu nước mặt phục vụ đánh giá khả năng tiếp nhận của đoạn 

kênh: Nước mặt tại điểm lấy mẫu sông Vinh Kim cách điểm xả thải theo hướng 

dòng chảy (mã số mẫu 0310.WGV.NM01). 

+ Thời gian và điều kiện lấy mẫu cụ thể như sau: Lấy mẫu lúc:10 giờ 10 

phút, ngày 03/10/2022; Điều kiện: Trời nắng, nước lớn.   

+ Kết quả thử nghiệm  mẫu nước mặt như sau: 

Bảng 5. Kết quả phân tích chất lƣợng nƣớc mặt 

STT Thông số  Đơn vị 
Kết quả 

(0310.WGV.N01) 

1 COD mg/L 20,0 

2 BOD5 mg/L 12,5 

3 NH4
+
-N mg/L 0,07 

4 Tổng dầu, mỡ mg/L KPH 

(Nguồn: Phiếu KQTN số 10.22.552-4 ngày 12/10/2022 của Công ty CP 

Phát triển và phân tích môi trường PACIFIC) 

- Như vậy, tải lượng của thông số chất lượng nước hiện có trong nguồn 

nước cụ thể như sau: 

Bảng 6. Tính tải lƣợng trung bình của thông số chất lƣợng nƣớc 

hiện có trong nguồn nƣớc (Lnn) 

STT Thông số 
Cnn 

mg/l 

Qs 

m
3
/s 

Hệ số thứ 

nguyên 

Lnn  

(kg/ngày) 

1 COD 20,0 250 86,4 432.000 

2 BOD5 12,5 250 86,4 
270.000 

3 NH4
+
-N 0,07 250 86,4 

1.512 

4 Tổng dầu, mỡ 0 250 86,4 0 

(Nguồn: Đơn vị tư vấn tổng hợp) 

 - Từ đó, khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn tiếp nhận 

nước thải là sông Vinh Kim được thể hiện trong bảng sau: 
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Bảng 7.  Khả năng tiếp nhận nƣớc thải, sức chịu tải của sông Vinh 

Kim 

TT Thông số Ltđ Lnn FS 
Ltn = (Ltđ - Lnn) x 

FS 

1 COD 648.000 432.000 0,7 151.200 

2 BOD5 324.000 270.000 0,7 37.800 

3 NH4
+
-N 19.440 1.512 0,7 12.549,6 

4 Tổng dầu, mỡ 21.600 0 0,7 15.120 

(Nguồn: Đơn vị tư vấn tổng hợp) 

Nhận xét: Căn cứ vào bảng trên, cho thấy tất cả các thông số ô nhiễm đặc 

trưng đều có giá trị Ltn > 0, từ đó có thể kết luận nguồn nước mặt sông Vinh Kim 

có khả năng tiếp nhận các chỉ tiêu đặc trưng được đánh giá của nước thải. 

2.2. Sự phù hợp đối với khả năng chịu tải của môi trƣờng không khí  

- Đánh giá hiện trạng môi trường không khí khu vực hoạt động: 

+ Vị trí giám sát không khí xung quanh: Không khí tại khu vực chợ Vinh 

Kim (cách cơ sở khoảng 400m); mã số: 0310.WGV.KK01;  

 Thông số quan trắc: Bụi, SO2, NO2, CO. 

+ Vị trí không khí khu vực làm việc; mã số: 0310.WGV.KK02;  

 Thông số quan trắc: Tiếng ồn, độ rung. 

Bảng 8. Kết quả thử nghiệm môi trƣờng không khí xung quanh 

STT Thông số Đơn vị 

Kết quả 

(0310.WGV. 

KK01) 

QCVN 

05:2013/BTNMT 

1 Tiếng ồn (*) dBA 59,0 <85 

2 Độ rung (**) dB - <70 

3 Bụi mg/m
3
 0,16 8 

4 SO2 mg/m
3
 0,075 10 

5 NO2 mg/m
3
 0,05 10 

6 CO mg/m
3
 5,1 40 
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(Nguồn: Phiếu KQTN số 10.22.552-1, Phiếu KQTN số 10.22.552-2 ngày 

12/10/2022 của Công ty CP Phát triển và phân tích môi trường PACIFIC) 

*Ghi chú:  

+ Giá trị (*): áp dụng giá trị giới hạn theo trung bình 1 giờ và QCVN 

26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn 

+ Giá trị (*): áp dụng QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về độ rung 

* Nhận xét: Chất lượng môi trường không khí xung quanh khu vực hoạt 

động của cơ sở là tốt, tất cả các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong giới hạn cho 

phép của QCVN 05:2013/BTNMT, QCVN 27:2010/BTNMT và QCVN 

26:2010/BTNMT.  

Bảng 9. Kết quả thử nghiệm môi trƣờng không khí khu vực làm việc 

STT Thông số Đơn vị 

Kết quả 

(0310.WGV. 

KK02) 

QCVN 

03:2019/BYT 

1 Tiếng ồn (*) dBA 61,0 <70 

2 Độ rung dB 58,0 - 

3 Bụi (**) mg/m
3
 0,08 0,3 

4 SO2 mg/m
3
 0,063 0,35 

5 NO2 mg/m
3
 0,052 0,2 

6 CO mg/m
3
 5,2 30 

*Ghi chú:  

+ Giá trị (*) áp dụng QCVN 24:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc 

+ Giá trị (**) áp dụng QCVN 02:2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về bụi - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc 

* Nhận xét: Môi trường không khí khu vực làm việc của cơ sở có chất 

lượng tốt, tất cả các thông số quan trắc đạt QCVN 03:2019/BYT, QCVN 

02:2019/BYT, QCVN 24:2016/BYT  

Vì thế, hoạt động của cơ sở không ảnh hướng tới khả năng chịu tải của 

môi trường không khí. 
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Chƣơng III: KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP 

BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

1. Công trình, biện pháp thoát nƣớc mƣa, thu gom và xử lý nƣớc thải 

1.1. Thu gom, thoát nƣớc mƣa: 

+ Nước mưa chảy tràn trên mái nhà xưởng sản xuất, văn phòng, kho chứa, 

và các công trình có mái che khác sẽ theo độ dốc của mái nhà chảy về máng xói. 

Tại máng xói có lắp đặt ống dẫn bằng nhựa PVC Ф90mm để dẫn nước mưa 

xuống đường cống xây gạch chạy dọc theo vị trí của công trình. 

+ Nước mưa chảy tràn dưới sân đường theo độ dốc của sân đường sẽ chảy 

về cống thu gom nước mưa chung của cơ sở. 

+ Trong khuôn viên của cơ sở có một số vị trí trồng cây xanh, nền đất cát 

nên nước mưa chảy tràn qua khu vực này sẽ chảy tự do, tự thấm và không áp 

dụng biện pháp thu gom. 

+ Tại khu vực phía sau, cơ sở có xây dựng thêm rãnh thoát nước mưa 

phần đường dẫn vào kho chứa, một phần của kho chứa và hệ thống xử lý nước 

thải. Rãnh thoát nước mưa này nằm độc lập so với hệ thống cống thoát nước 

mưa chung của cơ sở và thoát ra kênh rạch. 

+ Tất cả nước mưa chảy tràn trong khuôn viên công ty (trừ khu vực cây 

xanh, khu vực rãnh thoát nước) sẽ được gom về cống thoát nước chung của cơ 

sở. Cống thoát nước chung bằng bêtông D400, tổng chiều dài 490,15m. Cống 

thoát nước mưa được xây dựng bằng gạch, phía trên đậy đal có đục lổ, độ dốc 

thiết kế là 0,25%. Sau đó nước mưa được thoát ra con rạch, cặp bên công ty. 

 

 

 

Hình 4. Sơ đồ thu gom nước mưa 

1.2. Thu gom, thoát nƣớc thải 

Sơ đồ và mô tả hệ thống thu gom nước thải tại Cơ sở sản xuất hàng may 

mặc của Woo Sung Global Vina: 

Nước mưa từ 

mái nhà 

Ống nhựa thu 

gom 

Cống thoát 

nước chung  
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Hình 5. Sơ đồ thu gom nước thải tại Cơ sở sản xuất hàng may mặc của Woo 

Sung Global Vina 

Mô tả hệ thống thu gom nước thải 

Công ty đã xây dựng các khu nhà vệ sinh (khu vệ sinh nhà ở chuyên gia, 

bảo vệ; khu vực vệ sinh văn phòng; khu vực vệ sinh công nhân) để thu gom tất 

cả lượng nước thải sinh hoạt phát sinh. Nước thải sinh hoạt từ khu vệ sinh sẽ 

được dẫn vào hầm tự hoại bằng ống nhựa UPVC. Từ hầm tự hoại của hai khu 

vực, nước thải sẽ chảy về hố ga chung đặt tại vị trí cuối nhà xưởng, từ đây nước 

thải sẽ chảy trong đường ống dẫn đến hệ thống xử lý nước thải của cơ sở. 

- Cách thức thu gom, thông số thiết kế của hệ thống thu gom: 

+ Vật liệu: nhựa UPVC; 

+ Độ dốc thiết kế: 1%. 

+ Thông số kỹ thuật của hố ga 

+ Kích thước: 1,2m X 1,2m X l,8m; 

+ Kết cấu: xây gạch; 

+ Số lượng: 02 cái. 

- Thống số kỹ thuật của đường ống dẫn từ hố ga chung đến hệ thống xử lý 

nước thải:  

+ Chiều dài: 20m; 

+ Đường kính ống dẫn: 220mm;  

+ Vật liệu: nhựa UPVC, dày 5,l mm;  

+ Độ dốc thiết kế: 1%. 
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1.3. Xử lý sơ bộ các loại nƣớc thải trƣớc khi thu gom về hệ thống xử lý nƣớc 

thải tập trung 

a. Xử lý sơ bộ nƣớc thải sinh hoạt 

NTSH sẽ được xử lý sơ bộ bằng bể phốt 3 ngăn để xử lý sơ bộ chất ô 

nhiễm. Sơ đồ hệ thống xử lý qua bể phốt 3 ngăn như sau: 

 

Hình 6. Sơ đồ xử lý nước thải sinh hoạt 

Thuyết minh sơ đồ: 

 Cấu tạo bể phốt 3 ngăn bao gồm: 1 bể chứa – 1 bể lắng – 1 bể lọc. 

 - Ngăn chứa: Tất cả nước thải sinh hoạt sẽ được thu gom vào ngăn chứa. 

Tại đây diễn ra quá trình phân hủy yếm khí các thành phần hữu cơ đa phân tử 

trong nước thải thành cặn nhờ các vi khuẩn phân hủy. Các chất thải hydro 

cacbon, đạm, chất béo… được phân hủy bởi các vi khuẩn kỵ khí và các loại nấm 

men trong bể làm giảm bớt mùi hôi, giảm bớt thể tích chuyển hóa thành dần 

thành bùn cặn. Các yếu tố ảnh hưởng tới sự chuyển hóa này bao gồm nhiệt độ, 

lưu lượng dòng nước thải, thời gian lưu nước, tải trọng chất bẩn, dinh dưỡng 

người sử dụng,… 

 - Ngăn lắng: Những chất thải không thể phân hủy được ở ngăn chứa sẽ 

được đưa vào ngăn lắng. Ngăn này có chức năng xử lý các chất thải lơ lửng sau 
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khi đã được xử lý ở ngăn chứa. Quá trình phân hủy các thành phần hữu cơ đơn 

giản tiếp tục được diễn ra, chuyển thành chất khí như CH4, CO2, H2S, NH3… 

 - Ngăn lọc: Các chất thải, nước thải sau khi đã được xử lý ở ngăn lắng sẽ 

được chuyển sang ngăn tiếp theo là ngăn lọc có chứa 3 lớp vật liệu lọc: lớp sỏi 

lọc, lớp cát và lớp đá, ngăn lọc thứ ba có tác dụng làm sạch bổ sung nước thải 

nhờ các vi sinh vật kỵ khí bám trên bề mặt các hạt của các vật liệu lọc và giảm 

cặn lơ lửng còn lại trong nước. 

Nước thải sau xử lý sơ bộ được thu gom về xử lý tiếp tục tại Hệ thống xử 

lý nước thải tập trung công suất 90 m
3
/ngày-đêm 

 Định kỳ 6 tháng/lần tiến hành bổ sung chế phẩm vi sinh vào hệ thống bể 

phốt để nâng cao hiệu quả xử lý, đồng thời thường xuyên vệ sinh hệ thống thoát 

nước và thuê đơn vị có chức năng đến hút cặn, bùn lắng tại bể phốt nhằm đảm 

bảo hệ thống xử lý luôn được vận hành ổn định. 

b. Công trình thoát nƣớc thải: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 7. Sơ đồ hệ thống thoát nước thải sau xử lý 

Nước thải sinh hoạt sau khi xử lý tại Hệ thống xử lý nước thải tập trung 

công suất 90 m
3
/ngày-đêm sẽ được máy bơm bơm qua cột lọc, sau đó dẫn vào 

đường ống HDPE DN200 và thoát vào hố ga.  

Hố ga được xây bằng gạch có kích thước 0,3m x 0,5m x 0,5m. Phía dưới 

hố ga có đặt ống nhựa uPVC ϕ9Omm, với chiều dài khoảng 20m, dẫn nước thải 

sau xử lý từ hố ga thoát ra nguồn tiếp nhận. Trong quá trình lắp đặt tuyến ống 

Con rạch chảy ra sông Vinh Kim 

Nước thải sau xử lý 

Hố thu nước 

Ống PVC  ϕ90mm 

Cống bê tông ϕ 1000mmm 
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nhựa uPVC ϕ90mm luôn luôn đảm bảo độ dốc thiết kế theo quy định để nước 

thải sau xử lý có thể tự chảy vào con rạch. 

1.4. Xử lý nước thải 

-  Hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 90 m
3
/ngày-đêm: Quy 

trình xử lý được thể hiện trong sơ đồ sau: 

 

Hình 8. Sơ đồ mô tả hệ thống xử lý nước thải tập trung  
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 Thuyết minh công nghệ 

- Hố thu gom có song chắn rác: Nước thải chảy theo hệ thống thu gom 

đến hố ga thu gom nước thải, tại đây bố trí song chắn rác cơ học thô, mục đích 

để loại bỏ các chất rắn thô. Song chắn rác thô được làm sạch bằng thủ công. 

- Bể điều hòa: Có nhiệm vụ điều hòa về lưu lượng và nồng độ hữu cơ 

trong nước thải, làm giảm kích thước và tạo chế độ làm việc ổn định cho các 

công trình phía sau, tránh hiện tượng quá tải.  

Tại đây, khí được cung cấp liên tục nhằm xáo trộn đều nước thải và tránh 

sự lắng cặn trong bể, tránh hiện tượng phân hủy kỵ khí tạo mùi hôi. Nước thải từ 

bể điều hòa sẽ được bơm đến công trình xử lý tiếp theo. 

- Bể thiếu khí (Anoxic): Giúp phân huỷ hợp chất hữu cơ và để khử Nitrat 

trong điều kiện thiếu khí. Quá trình sinh học diễn ra nhờ các vi sinh vật sử dụng 

Nitrat, Nitrite làm chất oxy hóa để sản xuất năng lượng. Trong bể Anoxic, quá 

trình khử Nitrat sẽ diễn ra theo phản ứng: 

6NO3
+
 + 5CH3OH = 5CO2 + 3N2 + 7H2O + 6OH

-
 (1) 

Trong bể Anoxic có lắp đặt thiết bị khuấy trộn chìm để tạo ra sự xáo trộn 

trong bể, giúp bọt khí N2 (từ quá trình khử Nitrat) dễ dàng thoát lên khỏi mặt 

nước. Sau đó nước thải từ bể Anoxic tiếp tục qua bể sinh học hiếu khí tiếp xúc 

để khử các hợp chất hữu cơ COD, BOD5; 

- Bể sinh học hiếu khí: Là nơi diễn ra quá trình phân huỷ hợp chất hữu cơ 

và quá trình Nitrat hoá trong điều kiện cấp khí nhân tạo bằng máy thổi khí. Quá 

trình Nitrate hóa là quá trình oxy hóa các hợp chất chứa Nitơ, đầu tiên là 

Ammonia thành Nitrite sau đó oxy hóa Nitrite thành Nitrate. Quá trình Nitrate 

hóa ammonia diễn ra theo 2 bước liên quan đến 2 loại vi sinh vật tự dưỡng  

Nitrosomonas và Nitrobacter 

+ Bước 1: Ammonium được chuyển thành nitrite được thực hiện bởi vi 

sinh vật Nitrosomonas: NH4
+
 + 1.5 O2  = NO2

- 
 + 2 H

+
 + H2O (2) 

+ Bước 2: Nitrite được chuyển thành nitrate được thực hiện bởi vi sinh vật 

Nitrobacter: NO2
-
 + 0.5 O2 =  NO3

-
 (3) 

Trong bể sinh học các vi sinh vật (VSV) hiếu khí sử dụng oxy được cung 

cấp, chuyển hóa các chất hữu cơ hòa tan trong nước thải, một phần thành vi sinh 

vật mới, một phần thành khí CO2 và NH3 bằng phương trình phản ứng sau: 

VSV + C5H7NO2 + 5O2 = 5CO2 + 2H2O + NH3 + VSV mới (4) 
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Trong bể sinh học hiếu khí, không khí được cung cấp liên tục trong bể 

(oxy hòa tan DO>2mg/l). Trong điều kiện đó vi sinh vật sinh trưởng và phát 

triển mạnh tạo thành các màng vi sinh vật có chức năng hấp thụ các chất hữu cơ 

và màu của nước thải. 

Từ cụm bể xử lý sinh học, nước thải sau xử lý theo máng thu được dẫn 

vào bể lắng sinh học, tại đây sẽ diễn ra quá trình tách bùn hoạt tính và nước thải 

đã qua xử lý sinh học.  

Từ bể lắng, sau khi nước thải được tách cặn thì phần lớn bùn hoạt tính sau 

khi lắng được bơm bùn tuần hoàn trở về bể sinh học để duy trì chức năng sinh 

học và giữ nồng độ bùn trong bể này ở mức cố định, phần cặn dư sẽ được bơm 

về ngăn tự hoại (bể chứa bùn), phần nước trong bên trên chảy tràn sang bể tiếp 

xúc khử trùng.  

Khử trùng tại bể khử trùng: Tại đây nước thải sẽ được tiếp xúc với hoá 

chất chlorine nhằm loại bỏ hoàn toàn vi sinh vật còn lại trong nước thải. 

Nước thải sau xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT (Cột B, K = 1) – Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt được xả thải ra nguồn tiếp nhận 

sông Vinh Kim thông qua mạng lưới cống thoát nước thải 

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

Hệ thống xử xử lý bụi và khí thải với ống khói để xử lý khí thải phát sinh 

khi vận hành lò hơi:  
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Hình 9. Sơ đồ thu gom khí thải lò hơi 

Quy trình xử lý khí thải phát sinh từ quá trình vận hành lò hơi được thể 

hiện trong sơ đồ sau: 

 

Hình 10. Quy trình xử lý khí thải lò hơi 
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 Thuyết minh quy trình 

- Dòng khí thải lò hơi sẽ theo đường ống dẫn khí đi đến cyclone. Cyclone 

là thiết bị hình trụ chữ nhật có miệng dẫn khí vào ở phía trên. Không khí vào 

cyclon sẽ chảy xoáy theo đường xoắn ốc dọc bề mặt trong của vỏ hình trụ. 

Xuống tới phần phễu, dòng khí sẽ chuyển động ngược lên trên theo đường xoắn 

ốc và qua ống tâm thoát ra ngoài. Hạt bụi trong dòng không khí chảy xoáy sẽ bị 

cuốn theo dòng khí vào chuyển động xoáy. Lực ly tâm gây tác động làm hạt bụi 

sẽ rời xa tâm quay và tiến về vỏ ngoài cyclone, va chạm với nó, sẽ mất động 

năng và rơi xuống phễu thu. Ở đó, hạt bụi đi qua thiết bị xả đi ra ngoài.  

- Lượng bụi, cặn tro xỉ được thu gom, đóng bao, lưu trữ trong kho chứa và 

định kỳ cung cấp cho các đơn vị thu mua. 

- Dòng khí thải sau khi loại bỏ được một phần hạt bụi có kích thước lớn 

tại cyclone sẽ được quạt hút thu gom về xử lý tiếp tục tại bể lọc ướt để loại bỏ 

triệt để tro bụi có kích thước nhỏ, muội than có trong dòng khí thải trước khi 

thải vào môi trường tiếp nhận 

Hệ thống đường giao thông nội bộ của Cơ sở sản xuất hàng may mặc 

của Woo Sung Global Vina đều được trãi nhựa và gia cố bê tông nên bụi 

trong hoạt động giao thông ảnh hưởng là không đáng kể. Tuy nhiên, để bảo 

đảm chất lượng môi trường không khí về lâu dài, một số biện pháp giảm thiểu 

được áp dụng như sau: 

- Chỉ đạo công nhân thường xuyên dọn d p vệ sinh bụi, vải thừa sau mỗi 

ca sản xuất làm việc;  

- Bố trí kho chứa ngăn nắp, tiện dụng khi có yêu cầu xuất nhập hàng hóa; 

thường xuyên kiểm tra, vệ sinh quét dọn bụi; 

- Bố trí quạt thông gió để làm thoáng mát không khí và nguồn nhiệt phát 

sinh từ các máy móc, thiết bị. Công ty TNHH Woo Sung Global Vina bố trí 

thông gió trong tất cả các xưởng sản xuất để lưu thông và làm thoáng mát không 

khí, hạn chế bụi và nguồn nhiệt phát sinh từ các máy móc, thiết bị.  

- Trang bị khẩu trang đạt tiêu chuẩn, có tấm lọc bằng than hoạt tính và 

được thay mới định kỳ cho những công nhân làm việc tại nơi có phát sinh bụi, 

nhằm giảm thiểu tác động của bụi đối với sức khỏe. 

- Trồng cây xanh khu vực khuôn viên của Cơ sở sản xuất hàng may mặc 

của Woo Sung Global Vina, cây xanh vừa có tác dụng che nắng, giảm nhiệt độ 
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không khí và tạo cảm giác mát mẻ cho mọi người, ngoài ra cây xanh còn có khả 

năng cải thiện môi trường không khí như: hạn chế phát tán bụi, lọc không khí. 

- Cơ sở xây dựng hàng rào xây bằng gạch độ dài 1.080 m, hàng rào lưới 

thép 50x100, sơn hoàn thiện chiều dài 91,26 m. 

3. Công trình, biện pháp lƣu giữ, xử lý chất thải rắn thông thƣờng 

- Khối lượng CTRSH phát sinh: trung bình 100 kg/ngày 

- Khối lượng CTRCNTT phát sinh trong quá trình sản xuất: trung bình 20 

- 30 kg/ngày. 

- Khối lượng tro xỉ lò hơi: Chất thải rắn phát sinh từ nguồn này bao gồm 

tro xỉ từ quá trình đốt nhiên liệu, cặn bùn từ buồn xử lý khí thải lò hơi. Khối 

lượng tro xỉ phát sinh trung bình khoảng 200 kg/ngày. 

- Biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý: Lưu giữ tại các thùng chứa CTRSH 

loại 240 lít số lượng khoảng 10 thùng, bố trí tại các xưởng sản xuất, dọc theo các 

tuyến đường giao thông nội bộ, tại khu nhà làm việc. Thuê đơn vị có chức năng 

thu gom và xử lý CTRSH theo quy định. 

- Công trình lưu trữ CTRCNTT: Nhà chứa rác thải có diện tích 36 m
2
, 

tường gạch xây sơn nước, sàn bê tông kiên cố. 

- Tro xỉ phát sinh từ quá trình vận hành lo hơi: Đây là loại chất thải phát 

sinh với khối lượng tương đối lớn, cần được quản lý và xử lý nghiêm ngặt. Các 

biện pháp nhằm phòng ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi trường 

bao gồm: 

+ Tiến hành tưới nước tạo ẩm ngay khi tro xỉ được lấy ra nhằm giải nhiệt 

và hạn chế phát sinh bụi tro từ nguồn này; 

+ Sau khi tạo ẩm, giải nhiệt tro xỉ được đóng bao và tập kết vào khu vực 

kho lưu trữ; 

+ Định kỳ cung cấp cho các đơn vị thu mua nhằm hạn chế tồn đọng với 

khối lượng lớn trong khu vực dự án, gây khó khăn cho công tác quản lý nguồn 

thải này; 

4. Công trình, biện pháp lƣu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

- Biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý: Các loại CTNH phát sinh được chứa 

trong thùng chứa CTNH (đáp ứng theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Thông tư 

số 02/2022/TT-BTNMT) nhằm hạn chế sự rò rỉ ra môi trường và được tập trung 
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tạm thời tại khu để rác của mỗi khu xưởng, sau đó công nhân chuyên trách sẽ 

thu gom và vận chuyển về kho chứa phế liệu của Công ty. Tại đây các công 

nhân sẽ tiến hành phân loại và lưu giữ tại kho chứa CTNH theo quy định.  

- Định kỳ Công ty hợp đồng với đơn vị có chức năng phù hợp đến thu 

gom và vận chuyển bằng xe chuyên dụng đem đi xử lý theo đúng quy định về 

quản lý CTNH. 

- Tần suất thu gom tối thiểu 01 lần/năm. 

Bảng 10. Thống kê CTNH phát sinh  

STT 
Tên chất thải Mã CTNH 

Số lƣợng  

(kg/năm) 

1 Bóng đèn huỳnh quang thải 16 01 06 10 

3 Bao bì cứng thải bằng kim loại  18 01 02 10 

4 Vật thể dùng để cắt đã qua sử dụng  07 03 10  15 

5 Các loại thủy tinh hoạt tính 16 01 06 15 

 Tổng số lượng  50 

M  CTNH theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

5. Phƣơng án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trƣờng 

a) Phòng ngừa các sự cố trong quá trình sản xuất 

 - Huấn luyện thường xuyên cho công nhân và đội phòng chống sự cố của 

nhà máy nhằm duy trì và tăng cường khả năng giải quyết tại chỗ các sự cố xảy ra; 

 - Tại các nơi dễ cháy nổ, lắp đặt hệ thống báo cháy, hệ thống thông tin, 

báo động. Các phương tiện PCCC được kiểm tra bảo dưỡng định kỳ và luôn ở 

trong tình trạng sẵn sàng. 

 - Các máy móc làm việc ở nhiệt độ và áp suất cao đều có hồ sơ lý lịch 

được kiểm tra, đăng kiểm định kỳ. 

 - Các loại nhiên liệu được lưu giữ trong kho cách ly, tránh xa nguồn có 

khả năng phát lửa và tia lửa điện. Khoảng cách an toàn giữa các công trình là 12 

– 20m để ô tô cứu hoả dễ dàng tiếp cận. 

 - Công nhân không được hút thuốc, không mang bật lửa, các dụng cụ phát 
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ra lửa trong khu vực dễ cháy. 

 - Hệ thống thu sét tại các điểm cao công trình sẽ được lắp đặt theo quy 

phạm của nhà nước. 

b) Vệ sinh an toàn lao động 

 Để đảm bảo vệ sinh và an toàn lao động cho công nhân, cơ sở đã áp dụng 

các biện pháp sau: 

 - Đảm bảo các yếu tố vi khí hậu và điều kiện lao động tiêu chuẩn do Bộ Y 

tế ban hành để đảm bảo sức khoẻ cho người lao động. 

 - Khống chế tiếng ồn đạt tiêu chuẩn quy định để tránh các bệnh nghề 

nghiệp do quá trình sản xuất gây ra. 

 - Tất cả công nhân viên sẽ được định kỳ tập huấn an toàn lao động. 

 - Thường xuyên hướng dẫn và giám sát chặt chẽ việc tuân thủ an toàn lao 

động của công nhân. 

 - Trang bị các phương tiện bảo hộ lao động cho công nhân xây dựng theo 

các quy định hiện hành của Bộ lao động và Thương Binh Xã hội. 

 - Kiểm tra định kỳ tình trạng sức khoẻ của công nhân theo quy định của 

Nhà nước. 

c) Biện pháp chống sét 

 - Lắp hệ thống chống sét cho các vị trí cao của xưởng. 

 - Lắp đặt hệ thống thu sét, thu tính điện tích tụ và cải tiến hệ thống theo 

các công nghệ mới nhằm đạt độ an toàn cao. 

 - Điện trở tiếp đất xung kích < 10 khi điện trở suất của đất < 50.000 

/cm
2
. Điện trở tiếp đất xung kích > 10 khi điện trở suất của đất > 50.000 

/cm
2
. 

 - Sử dụng loại thiết bị chống sét tích cực, các trụ chống sét được bố trí để 

bảo vệ khắp dự án với độ cao bảo vệ tính toán là 10 – 14m. 

d) Giảm thiểu sự cố khi vận hành lò hơi và các thiết bị áp lực 

 - Thường xuyên kiểm tra tất cả các hệ thống cung cấp nhiên liệu, các quạt, 

các hệ thống đo kiểm ở chế độ tốt nhất. 

 - Kiểm tra chất lượng nước và bồn nước cấp cho lò hơi đảm bảo luôn đủ 

lượng nước cấp. 
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- Định kỳ kiểm tra các thiết bị an toàn lò hơi như van an toàn, van xả 

đáy, van xả hơi, rơle áp suất, đồng hồ áp lực, ... 

- Ngừng ngay hoạt động của lò hơi khi phát hiện các dấu hiệu bất thường 

như: Áp suất trong lò hơi tăng quá mức; phát hiện thấy các bộ phận chịu áp lực 

chính của lò hơi có vết nứt, phồng, gỉ mòn đáng kể, xì hơi, nước ở các mối nối, 

mối hàn, các miếng đệm bị xé; áp kế hư hỏng và không có khả năng xác định áp 

suất trong lò hơi bằng một dụng cụ nào khác. 

 - Đào tạo công nhân thao tác tốt trong quá trình vận hành lò. Định kỳ 

huấn luyện và có bảng hướng dẫn công việc hay xử lý các tình huống xảy ra sự 

cố phải ngừng lò. 

 - Kiểm định lò hơi định kỳ. 

 - Các công nhân vận hành lò phải được đào tạo theo quy định và có ý thức 

trong các công tác an toàn lao động. 

- Hệ thống lò hơi phải được bọc bằng lớp vỏ cách nhiệt nhằm đảm bảo 

nhiệt độ trên vỏ luôn nhỏ hơn 50
o
C. 

- Hệ thống lò hơi được lắp đặt tại vị trí thông thoáng và nhận được nhiều 

gió nhằm giảm nhiệt phát sinh. 

- Cách ly các công đoạn sử dụng nhiệt với các công đoạn khác trong khu 

vực sản xuất để tránh sự lan truyền nhiệt đối lưu và bảo đảm tốt hơn vấn đề an 

toàn lao động. 

- Có kế hoạch luân chuyển vị trí làm việc của công nhân tại khu vực lò hơi 

nhằm giảm thời gian tiếp xúc nguồn nhiệt dư và đảm bảo khả năng phục hồi sức 

khỏe của công nhân. 

- Trang bị đầy đủ các dụng cụ bảo hộ lao động và tổ chức khám sức khỏe 

định kỳ cho công nhân trực tiếp vận hành lò hơi theo quy định của Bộ Y tế. 

- Bố trí quạt thông gió tại khu vực nhà xưởng. 

- Tăng cường mật độ cây xanh trong khuôn viên cơ sở. 

6. Các nội dung thay đổi so với cam kết bảo vệ môi trƣờng đƣợc xác nhận 

 Hoạt động sản xuất của công ty và các biện pháp bảo vệ môi trường 

không có gì thay đổi so với Bản cam kết bảo vệ môi trường đã được xác nhận và 

Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 02/GP-UBND ngày 09/01/2018 của 
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Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh cấp cho Công ty TNHH Woo Sung Global Vina, 

lượng nước xả thải là 90 m
3
/ngày.đêm. 
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Chƣơng IV: NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƢỜNG 

 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nƣớc thải 

Không thay đổi so với Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 02/GP-

UBND ngày 09/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh cấp cho Công ty 

TNHH Woo Sung Global Vina, lượng nước xả thải là 90 m
3
/ngày.đêm. Cụ thể 

như sau: 

- Nguồn phát sinh nước thải: Nước thải sinh hoạt. 

- Lưu lượng xả nước thải tối đa: 90 m
3
/ngày đêm. 

- Dòng nước thải: 01 dòng thải là dòng nước thải sau xử lý được xả ra môi 

trường tiếp nhận nước thải. 

 - Nguồn nước tiếp nhận nước thải: Nước mặt sông Vinh Kim. 

 - Vị trí nơi xả nước thải: Tại cửa xả bằng cống bêtông (đường kính Φ1000 

mm) xả vào con Rạch dẫn nước của khu vực trước khi theo thủy triều chảy ra 

sông Vinh Kim thuộc ấp Chà Và, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. 

- Tọa độ vị trí cửa xả thải (VN 2000, kinh tuyến trục 105
0
30’, múi chiếu 

3
0
): X (m)= 1089736, Y (m)= 6038919 

- Phương thức xả nước thải: Nước thải sau xử lý được bơm vào hố thu 

nước, tại đây nước thải sẽ tự động chảy ra con Rạch thông qua đường ống 

PVC Φ90 mm đấu nối vào cống bêtông Φ1000 mm. Từ cửa xả cống bêtông, 

nước thải xả mặt vào con Rạch dẫn nước và tiếp tục theo con Rạch chảy ra 

sông Vinh Kim. 

- Chế độ xả thải: xả nước thải liên tục 24h/ngày đêm. 

- Chất lượng nước thải: Giá trị giới hạn: Áp dụng theo QCVN 

14:2008/BTNMT (Cột B, hệ số K= 1) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước 

thải sinh hoạt 

TT Thông số Đơn vị 

QCVN 

14:2008/BTNMT 

(Cột B, K=1) 

1  pH  - 5 – 9 

2 BOD5 (20
0
C) mg/l 50 

3 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 100 
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TT Thông số Đơn vị 

QCVN 

14:2008/BTNMT 

(Cột B, K=1) 

4 Tổng chất rắn hòa tan mg/l 1.000 

5 Sunfua (tính theo H2S) mg/l 4,0 

6 Amoni (tính theo N) mg/l 10 

7 Nitrat (NO3
-
)

 
(tính theo N) mg/l 50 

8 Dầu mỡ động, thực vật mg/l 20 

9 Tổng các chất hoạt động bề mặt  mg/l 10 

10 Phosphat (PO4
3-

) (tính theo P) mg/l 10 

11 Tổng Coliforms  MPN/100ml 5.000 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

- Nguồn phát sinh: Khí thải phát sinh từ lò hơi. 

- Lưu lượng xả khí thải lớn nhất: 10.000 m
3
/giờ. 

- Dòng khí thải: 01 dòng thải là dòng khí thải sau xử lý được xả ra môi 

trường. 

        - Tọa độ vị trí xả thải (VN 2000, kinh tuyến trục 105
0
30’, múi chiếu 3

0
): X 

(m)= 1089751, Y (m)= 603885 

- Phương thức xả khí thải: không liên tục (8 giờ/ngày) 

- Giá trị giới hạn: QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (Cột B, Kv=1, Kp=1) 

TT Thông số Đơn vị 

QCVN 

19:2009/BTNMT 

(Cột B, Kv=1, Kp=1) 

1  Bụi  (mg/Nm
3
) 200 

2  CO (mg/Nm
3
) 1.000 

3 H2S (mg/Nm
3
) 7,5 

4 NOx (mg/Nm
3
) 850 

5 SO2 (mg/Nm
3
) 500 

6 Lưu lượng m
3
/h - 

7 Nhiệt độ 
0
C - 

8 Tiếng ồn dB - 
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Chƣơng V: KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Kết quả quan trắc môi trƣờng định kỳ đối với nƣớc thải 

 Để đánh giá hoạt động sản xuất có phát sinh chất ô nhiễm cũng như xác 

định lượng chất thải phát sinh tại Cơ sở sản xuất hàng may mặc của Woo Sung 

Global Vina, đồng thời đánh giá sự tác động của các nguồn thải này đối với các 

thành phần môi trường bên trong và bên ngoài khu vực công ty. 

 Công ty TNHH Woo Sung Global Vina đã kết hợp với Công ty TNHH 

Môi trường Từ Thiện để thực hiện giám sát môi trường định kỳ năm 2022. 

- Vị trí lấy mẫu: Nước thải sau hệ thống xử lý 

- Ngày lấy mẫu:  

+ Đợt 1: 21/6/2022 

+ Đợt 2: 03/10/2022 

- Thông số quan trắc: pH, TSS, TDS, BOD5, NO3
-
 PO4

3-
, Amoni, Sulfua, 

Dầu mỡ động thực vật, Chất hoạt động bề mặt, Tổng Coliform. 

- Tần suất quan trắc: 06 tháng/lần. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT (Cột B, k = 1) – Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt. 

- Kết quả thử nghiệm: Mẫu nước thải lấy trong điều kiện Công ty đang 

hoạt động sản xuất, kết quả thử nghiệm như sau: 

Bảng 11. Kết quả quan trắc chất lƣợng nƣớc thải sinh hoạt 

TT Thông số Đơn vị 
Kết quả 

QCVN 

14:2008/BTNMT 

(Cột B) 

Đợt 1 Đợt 2  

1 pH 
- 

7,55 6,40 5 - 9 

2 TSS mg/L 27 35,6 100 

3 BOD5 mg/L 21 29 50 

4 TDS mg/L 150 850 1000 

5 NH4
+
 mg/L 2,1 2,80 10 

6 NO3
- 

mg/L 2,63 15,0 50 

7 PO4
3- 

mg/L 0,44 1,77 10 

8 
Dầu, mỡ động 

thực vật 
mg/L KPH 0,950 20 

9 
Chất hoạt động bề 

mặt 
mg/L KPH KPH 10 
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TT Thông số Đơn vị 
Kết quả 

QCVN 

14:2008/BTNMT 

(Cột B) 

Đợt 1 Đợt 2  

10 Sulfua mg/L 0,530 KPH 4 

11 Coliform MPN/100ml 2.700 4.000 5.000 

Nguồn:  

- Phiếu kết quả số 06.22.128-5 ngày 27/6/2022 Công Ty CP Phát Triển và 

Phân Tích Môi Trường PACIFIC 

- Phiếu kết quả số 10.22.552-5 ngày 10/10/2022 Công Ty CP Phát Triển 

và Phân Tích Môi Trường PACIFIC 

Nhận xét: Qua kết quả phân tích chất lượng nước thải sinh hoạt đợt 1 và 

đợt 2 năm 2022 cho thấy, nước thải sau hệ thống xử lý có chất lượng tốt, tất cả 

các thông số thử nghiệm đều nằm trong giới hạn cho phép so với QCVN 

14:2008/BTNMT (Cột B). 

Kết quả quan trắc chất lượng nước mặt nguồn tiếp nhận nước thải:  

- Vị trí lấy mẫu: Nước mặt sông Vinh Kim 

- Ngày lấy mẫu:  

+ Đợt 1: 21/6/2022 

+ Đợt 2: 03/10/2022 

- Thông số quan trắc: pH, TSS, COD, BOD5, NO3
-
 PO4

3-
, Amoni, Tổng 

dầu mỡ, Tổng Coliform. 

- Tần suất quan trắc: 06 tháng/lần. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 08 - MT:2015/BTNMT (Cột B1) – Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt. 

Bảng 12. Kết quả quan trắc chất lƣợng nƣớc mặt 

TT Thông số Đơn vị 

Kết quả          QCVN 

14:2008/BTNMT 

(Cột B) 
Đợt 1 

Đợt 2 

1 pH  
- 

7,0 7,10 5 – 9 

2 TSS mg/L 32,5 40,0 50 

3 BOD5 mg/L 5,83 12,5 15 

4 COD mg/L 12,6 20,0 30 

5 NH4
+
 mg/L 0,06 0,070 0,9 
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TT Thông số Đơn vị 

Kết quả          QCVN 

14:2008/BTNMT 

(Cột B) 
Đợt 1 

Đợt 2 

6 Clorua mg/L 40 10,0 350 

7 Tổng dầu mỡ mg/L KPH KPH 1 

8 Coliform 
MPN/10

0ml 
3.700 2.500 7.500 

Nguồn:  

- Phiếu kết quả số 06.22.128-4 ngày 28/06/2022 Công Ty CP Phát Triển 

và Phân Tích Môi Trường PACIFIC 

- Phiếu kết quả số 10.22.552-4 ngày 10/10/2022 Công Ty CP Phát Triển 

và Phân Tích Môi Trường PACIFIC 

 Nhận xét: Qua kết quả phân tích chất lượng nước mặt quan trắc đợt 1 và 

đợt 2 năm 2022 cho thấy, nước mặt tại sông Vinh Kim có chất lượng tốt, tất cả 

các thông số thử nghiệm đều nằm trong giới hạn cho phép so với QCVN 08-

MT:2015/BTNMT (Cột B1). 

2. Kết quả quan trắc môi trƣờng định kỳ đối với bụi, khí thải 

- Vị trí lấy mẫu: Khí thải ống khói lò hơi sau hệ thống xử lý. 

- Ngày lấy mẫu:  

+ Đợt 1: 21/6/2022 

+ Đợt 2: 03/10/2022 

- Thông số quan trắc: Tiếng ồn, Bụi tổng, SO2, NO2, CO, nhiệt độ, H2S, 

lưu lượng, độ ồn. 

- Tần suất quan trắc: 06 tháng/lần. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT (Cột B) –  Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô. 

- Kết quả thử nghiệm: Mẫu khí thải trong điều kiện cơ sở đang hoạt động 

sản xuất, kết quả thử nghiệm như sau: 

Bảng 13. Kết quả quan trắc chất lƣợng khí thải 

TT Thông số Đơn vị 

Kết quả QCVN 19:2009/ 

BTNMT (Cột B, 

Kp=1, Kv=1,2 
Đợt 1 Đợt 2 

1 Cường độ ồn dBA
 65 75,0 - 
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TT Thông số Đơn vị 

Kết quả QCVN 19:2009/ 

BTNMT (Cột B, 

Kp=1, Kv=1,2 
Đợt 1 Đợt 2 

2 Lưu lượng m
3
/h 7.520 9.550 - 

3 Nhiệt độ 
0
C 76,3 86,6 - 

4 Bụi (PM) mg/Nm
3 65,6 46,0 240 

5 CO mg/Nm
3 217 253 1.200 

6 SO2 mg/Nm
3 45,4 116 600 

7 NO2 mg/Nm
3 75,5 85,6 1.020 

8 H2S mg/Nm
3
 2,3 1,35 9 

Nguồn:  

- Phiếu kết quả số 06.22.128-1 ngày 27/6/2022 Công Ty CP Phát Triển 

và Phân Tích Môi Trường PACIFIC  

- Phiếu kết quả số 06.22.128-2 ngày 28/06/2022 Công Ty CP Phát Triển 

và Phân Tích Môi Trường PACIFIC  

- Phiếu kết quả số 10.22.552-3 ngày 10/10/2022 Công Ty CP Phát Triển 

và Phân Tích Môi Trường PACIFIC  

Ghi chú: Ống khói lò hơi d = 0,4m;  

Nhận xét: Qua kết quả thử nghiệm mẫu khí thải quan trắc đợt 1 và đợt 2 

năm 2022 cho thấy, khí thải lò hơi sau xử lý có chất lượng tốt, tất cả các thông 

số thử nghiệm đều có giá trị nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 

19:2009/BTNMT (Cột B). 
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Chƣơng VI: CHƢỞNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG                             

CỦA CƠ SỞ 

Trên cơ sở đề xuất các công trình bảo vệ môi trường của dự án đầu tư, cơ 

sở đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chương 

trình quan trắc môi trường trong quá trình hoạt động, cụ thể như sau 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải: 

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm: 

Thực hiện quan trắc trong quá trình vận hành thử nghiệm hệ thống xử 

nước thải và hệ thống xử lý khí thải theo quy định tại Điều 21 Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.  

Thời gian dự kiến thực hiện vận hành thử nghiệm các công trình xử lý 

chất thải của Dự án được tóm tắt qua bảng sau: 

Bảng 14. Thời gian dự kiến thực hiện vận hành thử nghiệm các công trình 

xử lý chất thải 

STT Tên công trình xử lý ô nhiễm 

Thời gian vận hành thử 

nghiệm 

Bắt đầu Kết thúc 

1 
Công trình xử lý nước thải tập trung công suất 90 

m
3
/ngày.đêm 

01/3/2023 03/3/2023 

2 Công trình xử lý khí thải công suất 10.000 m
3
/giờ 01/3/2023 03/3/2023 

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công 

trình, thiết bị xử lý chất thải: 

Theo quy định tại khoản 5 Điều 21, Thông tư số 02/2022/BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và môi trường Quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Bảo vệ môi trường, việc quan trắc chất thải do chủ dự án đầu tư, 

Dự án tự quyết định nhưng phải đảm bảo quan trắc ít nhất 03 mẫu đơn trong 03 

ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn định các công trình xử lý chất thải.  

Trên cơ sở đó, chủ đầu tư lập kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất 

thải để đánh giá hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý nước thải như sau: 

- Lấy và thử nghiệm mẫu nước thải trong giai đoạn vận hành ổn định 
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+ Tần suất lấy mẫu: 01 ngày/đợt 

+ Số đợt lấy mẫu: 03 đợt 

+ Loại mẫu: mẫu đơn 

- Vị trí, thời gian lấy mẫu và thông số thử nghiệm được thể hiện chi tiết 

trong bảng sau: 

Bảng 15. Lấy và thử nghiệm mẫu nƣớc thải trong giai đoạn vận hành ổn 

định 

STT 
Ngày lấy 

mẫu 
Vị trí lấy mẫu 

Thông số thử 

nghiệm 

Quy chuẩn so sánh 

1 01/3/2023 

- Nước thải đầu vào 

hệ thông xử lý 

- Nước thải đầu ra 

sau hệ thông xử lý  

pH , BOD5, TSS, 

Tổng chất rắn hòa tan, 

Sunfua, Amoni, Nitrat 

, Dầu mỡ động, thực 

vật, Tổng các chất 

hoạt động bề mặt , 

Phosphat , Tổng 

Coliforms 

 

QCVN 

14:2008/BTNMT 

cột B, K = 1 2 02/3/2023 

Nước thải đầu ra sau 

hệ thông xử lý 
3 03/3/2023 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về nước thải sinh hoạt (cột B, K = 1). 

Bảng 16. Lấy và thử nghiệm mẫu nƣớc thải trong giai đoạn vận hành ổn 

định 

STT 
Ngày lấy 

mẫu 
Vị trí lấy mẫu Thông số thử nghiệm 

Quy chuẩn so 

sánh 

1 01/3/2023 

- Nước thải đầu vào 

hệ thông xử lý 

- Nước thải đầu ra 

sau hệ thông xử lý  

pH , BOD5, TSS, Tổng 

chất rắn hòa tan, 

Sunfua, Amoni, Nitrat , 

Dầu mỡ động, thực vật, 

Tổng các chất hoạt 

động bề mặt , 

Phosphat , Tổng 

Coliforms  

QCVN 

14:2008/BTNMT

cột B, K = 1 
2 02/3/2023 Nước thải đầu ra sau 

hệ thông xử lý 
3 03/3/2023 
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Bảng 17. Lấy và thử nghiệm mẫu khí thải trong giai đoạn vận hành ổn định 

STT Ngày lấy mẫu Vị trí lấy mẫu Thông số thử nghiệm 

1 01/3/2023 

Ống khói lò hơi 
Bụi , CO, H2S, NOx, SO2, Lưu 

lượng, Nhiệt độ, Tiếng ồn 
2 02/3/2023 

3 03/3/2023 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (Cột B, Kv=1, 

Kp=1) 

- Đơn vị dự kiến thực hiện lấy và thử nghiệm mẫu: Công ty Cổ phần Phát 

triển và Phân tích môi trường Pacific. 

 Địa chỉ: số 115, đường 5C, KDC V nh Lộc, khu phố 4, phường Bình +

hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 Quyết định số 1224/QĐ-BTNMT ngày 08/6/2022 của Bộ Tài nguyên +

và Môi trường v/v chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm và đủ điều kiện 

hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường. 

- Đơn vị tư vấn giám sát lấy mẫu: Công ty TNHH Môi trường Từ Thiện. 

 Địa chỉ: Quốc lộ 53, khóm Phước Trị, phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh +

Trà Vinh 

 ĐT: 0972 029 302  E-mail: cty.tuthien2018@gmail.com +

Việc quan trắc chất thải phục vụ giai đoạn vận hành thử nghiệm công 

trình xử lý nước thải tại cơ sở tuân thủ theo đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 

về môi trường và pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng. 

2. Chƣơng trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy 

định của pháp luật. 

2.1. Chƣơng trình quan trắc môi trƣờng định kỳ: 

- Quan trắc nước thải: 

+ Vị trí: Đầu ra sau hệ thống xử lý nước thải (ký hiệu: NT) 

+ Tần suất: 06 tháng/lần 

mailto:cty.tuthien2018@gmail.com
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+ Thông số giám sát: pH, TSS, BOD5, TDS, Amoni, Sunfua, Tổng các 

chất hoạt động bề mặt, Nitrat, Photphat, Dầu mỡ động - thực vật, Coliform 

- Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng: QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt, cột B, K = 1 

2.2. Chƣơng trình quan trắc tự động, liên tục chất thải: 

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 97 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ, cơ sở không thuộc đối tượng thực hiện quan trắc 

nước thải tự động, liên tục. 

2.3. Hoạt động quan trắc môi trƣờng định kỳ, quan trắc môi trƣờng tự 

động, liên tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề 

xuất của chủ cơ sở. 

- Quan trắc không khí  

+ Vị trí: Khu vực làm việc (ký hiệu: KK) 

+ Tần suất: 06 tháng/lần 

+ Thông số giám sát: Tiếng ồn, độ rung, Bụi tổng, SO2, NO2, CO. 

+ Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng:  

  QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng 

không khí xung quanh; 

 QCVN 06:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về một số chất 

độc hại trong không khí xung quanh 

 QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn (đối 

với khu vực thông thường từ 06 giờ đến 21 giờ); 

 QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung (đối 

với khu vực thông thường từ 06 giờ đến 21 giờ); 

- Quan trắc khí thải  

+ Vị trí: Ống khói lò hơi (ký hiệu: KT) 

+ Tần suất: 06 tháng/lần 

+ Thông số giám sát: Bụi , CO, H2S, NOx, SO2, Lưu lượng, Nhiệt độ, 

Tiếng ồn 

https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Tai-nguyen-Moi-truong/QCVN-28-2010-BTNMT-nuoc-thai-y-te-901541.aspx


Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở “Sản xuất hàng may mặc của 

Woo Sung Global Vina” 
 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH môi trường Từ Thiện                                41                          

ĐT: 0972029302    E-mail: cty.tuthien2018@gmail.com 

+ Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng: QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (Cột B, 

Kv=1, Kp=1) 

- Quan trắc Chất thải: giám sát số lượng (kg/tháng), chủng loại và thành 

phần chất thải rắn phát sinh, số lượng CTR được thu gom, phân loại và tỷ lệ tái 

chế.  

- Các giám sát khác: Công ty sẽ tiến hành các hoạt động giám sát về an 

toàn lao động, PCCC và các giám sát khác. 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trƣờng hằng năm. 

Căn cứ theo chương trình quan trắc của Cơ sở sản xuất hàng may mặc của 

Woo Sung Global Vina và đơn giá được áp dụng theo Quyết định số 

46/2018/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban 

hành Bảng giá các thông số quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, 

kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm tại cơ sở cụ thể như sau: 

Bảng 18. Dự toán kinh phí quan trắc môi trƣờng 

STT Tên thông số 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền 

I Không khí 5.662.074 

1 Tiếng ồn Mẫu 2 126.862 253.724 

2 Độ rung Mẫu 2 123.928 247.856 

3 Bụi tổng Mẫu 2 262.620 525.240 

4 SO2 Mẫu 2 895.978 1.791.956 

5 NO2 Mẫu 2 440.948 881.896 

6 CO Mẫu 2 980.701 1.961.402 

II Khí thải   10.215.432 

1 Bụi Mẫu 2 1.866.907 3.733.814 

2 CO Mẫu 2 573.289 1.146.578 

3 H2S Mẫu 2 776.384 1.552.768 

4 NOx Mẫu 2 454.870 909.740 

5 SO2 Mẫu 2 904.784 1.809.568 
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STT Tên thông số 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền 

6 Lưu lượng Mẫu 2 326.679 653.358 

7 Nhiệt độ Mẫu 2 77.941 155.882 

8 Tiếng ồn Mẫu 2 126.862 253.724 

III Nước thải 8.383.706 

1 pH Mẫu 2 63.567 127.134 

2 TSS Mẫu 2 219.403 438.806 

3 BOD5 Mẫu 2 184.232 368.464 

4 TDS Mẫu 2 49.715 99.430 

5 Amoni Mẫu 2 189.193 378.386 

6 Sunfua Mẫu 2 212.872 425.744 

7 
Tổng các chất hoạt động bề 

mặt 
Mẫu 2 1.399.214 2.798.428 

8 Nitrat Mẫu 2 317.654 635.308 

9 Photphat Mẫu 2 271.234 542.468 

10 Dầu mỡ động - thực vật Mẫu 2 467.926 935.852 

11 Coliform Mẫu 2 816.843 1.633.686 

Tổng cộng   24.261.212 
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Chƣơng VII: KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI 

TRƢỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ 

Trong 02 năm qua, cơ sở không có đợt thanh tra, kiểm tra của cơ quan 

Nhà nước có thẩm quyền. 
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Chƣơng VIII: CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

Công ty TNHH Woo Sung Global Vina xin cam kết: 

- Cam kết đảm bảo các nguồn phát sinh chất thải do hoạt động của cơ sở 

nằm trong giới hạn cho phép của Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật môi trường:  

+ Thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, xử lý nước thải phát sinh 

được xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT (Cột B, áp dụng hệ số K=1) trước khi 

thải ra nguồn tiếp nhận nước thải là sông Vinh Kim. 

+ Thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, xử lý khí thải phát sinh 

được xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí 

thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (Cột B, Kv=1, Kp=1) 

+ Chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường không nguy hại, chất 

thải nguy hại được quản lý tuân thủ theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

- Cam kết thực hiện chương trình quan trắc môi trường định kỳ và nộp 

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ 01 lần/năm theo đúng quy định 

pháp lý hiện hành.  

Chúng tôi cam kết về tính chính xác, trung thực của thông tin trình bày 

trong toàn bộ hồ sơ đề nghị cấp phép môi trường này của cơ sở. Kính đề nghị cơ 

quan cấp giấy phép môi trường xem xét cấp phép./. 
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TINH/THA.NH PHO 
TRA VINH 

CH(J'NGTiJ' CHAT THAI NGUY H~I 
S6: 02-2022 

1. Chu ngu6n thai:Cong ty TNHH Woo Sung Global Vina Mii s6 QLCTNH: 
Dia chi van phimg: Ap Cha Va, Xii Vinh Kim, Huy~n C§u Ngang, Tinh Tra Vinh DT: 02943.827 .828 
Dia chi ccr so:Ap Cha Va, Xii Vinh Kim, Huy~n du Ngang, Tinh Tra VinhDT: 02943.827.828 

2. Chu xir ly CTNH l:Cong tyTNHH MTV Moi TnrimgTra Vinh Mii s6 QLCTNH: 3-4-5-6.l 12VX 
Dia chi van phong: Ap Cay Da, xii T~p San, huy~n Tra Cu, tinh Tra Vinh DT: 0983.245.645 
Dia chi ccr so/d~i ly: Ap TraLes, xii Thanh San, huy~n Tra Cu, tinh Tra Vinh. DT: 0294.696.123 

3. Chu xir ly CTNH 2 : ................................................................................... Mii s6 QLCTNH: .................................... .. 
Dia chi van phong: ........................ .. ... ................... .. .......... .. .. .. ...................... DT: .......................... . 
Dia chi ccr so: ................................................................. ......... .... .............. ......... DT: ................ .. ... ..... . 

4. Ke khai CTNH chuy~n giao (sir dung them trang phµ luc cho bang du&i day n€u khong ghi du) 

Sb Tr~g thai t6n t~i 
TT Ten CTNH >---~-~- --1 Mii CTNH Sb lm;mg (kg) 

Rin Long Bun 
Phuang phap xir ly 1 

Bong den huynh quang thai X 16 01 06 10 DX 

2 Bao bi cirng thai bfulg kim lo~i 18 01 02 IO Tftyrira, TC 

V?t th8 dung d8 cit dii qua sir dung X 07 03 IO 15 TE) 

4 Cac lo~i thuy tinh ho~t tinh X 160106 15 HR 

6 

' Ghi l§n lu(JI ky hi~u cua phuang phap xir ly dii ap dung dbi voi tirng CTNH: TC (T?n thu/tai ch~); TH (Trung hoa); PT (Phan tach/chi~t/l9c/k~t tua); 
OH (Oxy hoa); SH (Sinh h9c); DX (D6ng xir ly); TD (Thieu dbt); HR (Hoa rin); CL (Co l~p/dong ken); C (Chon l§p); SC (Scr ch€); Khac (ghi ro ten 
phuang phap). Truirng hgp tai sir dung thi ghi: TSO 
5. Xufrt khftu CTNH (n~u co) Nuoc nh~p khftu: .................................. Cira khftu nh~p ............................. .. 
S6 hi~u phuang ti~n: ................. Ngay xu§t cang: ..................... Cira khfiu xu§t: .............................. ... ............ . 

7. Xac nh~ vi~c ti~p nh~n du s6 luqng vii lo~i CTNH nhu ke khai o mµc 4 

7.1. HQ ten nguiri nh?n thay m?t chu xir ly CTNH l:Trftn Thanh Toan Ky: ... sb xe: 61P 4084Ngay: 27/01 /2022 

7.2. HQ ten nguiri nh~n thay m?t chu xir ly CTNH 2: ................................................. . 
Ky: .......................................... Ngay: .......................... . 

6. Chu ngu6n thai xac nh~ dii th6ng nhfit d8 ke khai chinh xac cac thong tin 
o muc 1-4 (ho?c 5) 

ang0 I niim 2022 
6c 

NCHUL 
(ky, ghi hQ ten, chuc danh, dong d§u) 

®Lien sb: 

8. Chu xir ly CTNH (cu6i dung) xac nh~n dii hoan thanh vi~c xir ly an 
toan t§t ca CTNH b~ng cac phuang phap nhu ke khai o muc 4 

· .. i .nam2022 

< -II-,~ 
1 ., !'1// '---~- ,.. 

(ky, ghi hQ ten, chuc danh, dong dfiu) 
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C6NG TY TNHB MQT THANH VIEN 
M6I TRUONG TRA VIND 

S6: 06/2022/HD/CTNH 

CQNG HOA XA HQI CHU NGHlA. YQ:T NAM 
Doc lap - T11 do - Hanh phuc 

Tra Vinh, ngay OJ thong 01 niim 2022 

HOP DONG • 
v~ viec thu gom, v~ chuy~n va XU ly chdt thai nguy h{li 

- Can cu L~t Dan S\l s6 91/2015/QHB eta dugc Qu6c hQi nuac CHXHCN Viet Nam thong 
qua ngay 24 thang 11 nam 2015 va c6 hi~u l\fC tir ngay 01 thang 01 nam 2017; 

- Can cu vao L~t Thmmg M~i s6 36/2005/QHl 1 ngay 14 thang 06 nam 2005 va c6 meu l\fc 
tir ngay 01 thang 01 nam 2006; 

- Can cu L~t Bao v~ Moi truong s6 55/2014/QHB ban ha.oh ngay 23/06/2014 c6 hi~u l\lc 
ngay 01/01/2015; 

- Can cu Nghi djnh 38/2015/CE>-CP ve quan ly chdt thai va ph€ li~u c6 hieu l\fc ngay 
15/06/2015; 

- Can cu gidy phep hanh nghe quan ly chdt thai nguy h~i s6 3-4-5-6-.112.VX (cdp Iful hai) 
cua CONG TY TNJilI MTV MOI TRUONG TRA VINH do Cl)C Bao ve Moi Truong 
(nay la T6ng Cl)C Moi Truong) cdp ngay 19/01/2021. 

E>~i <lien hai hen g6m c6: 

Ben A: CONG TY TNHH WOO SUNG GLOBAL VINA (Chii ngu6n thai) 
E>ja chi: Ap Cha Va, Xii Vinh Kim, Huy~n CAu Ngang, Tinh Tra Vinh 
S6 dien thoai: 02943.827.828 
Ma s6 thuf 2100617311 
E>~ <lien: KIM HOON CHUL Chuc Vl): Quan ly 

Ben B: CONG TY TNHH MTV MOI TRUONG TRA VINH (Don vj xfr ly) 
E>ja chi: Ap Cay Da, Xii T~p San, Huy~n Tra Cu, Tinh Tra Vinh 
S6 di~n tho~i: 02943696123 
Tai khoan: 115000108310 Ngan hang VIETINBANK chi nhanh Binh Duang 
Ma s6 thu€: 2100534626 
Email: moitruongtravinh.xlct@gmail.com 
E>~i <lien: HlJA DONG Chuc Vl): Girun d6c 

Sau khi ban b~c cac hen th6ng nhdt ky hgp d6ng chuyen giao thu gom v~ chuyen va xir ly 
chdt thai nguy h~i vai cac dieu khoan sau: 



DffiU 1: NQI DUNG THOA THU~ HQP DONG 
1. Ben chu ngufm thai (g9i !At la hen A) c6 nhiem Y\l giao s6 chit thai nguy ~i phat 

sinh trong qua trinh san xuftt cua CONG TY TNHH WOO SUNG GLOBAL 
VINA ~i dja chi: Ap Cha Va, xii Vinh Kim, huyen du Ngang, tinh Ira Vinh 

2. Ben thu gom, v~ chuyen chit thai nguy (gQi tit la hen B) c6 nhiem Y\l thu gom 
rac ~i CONG TY TNBH WOO SUNG GLOBAL VINA, v~ chuy~n va chuyen 
giao lm;mg chit thai nguy h~i d~n nha may xu ly chat thai c6 du chm: nang d~ xu ly 
chit thai Cua hen B. 

3. Ben B c6 nhiem Y\l xu ly chit thai nguy h~i va bao cao dung theo guy djnh cua phap 
l~t Viet Nam. 

4. M(>t s6 chit thai nguy h~ c6 kha nang tai ch~ se duqc Ben B thu mua 1~ sau khi da 
xu ly hoan toan. 

DIEU 2: PHUONG THUC THANH TOAN 

1. S6 ti~n thanh toan = Don gia x Tr9ng lm;mg chit thai nguy h~i. 

Don gia xu ly va thu mua nhu bang ben dum. 

Stt Ten chit thii MiCTNH Dem vj tinh Dem gia xir ly 
(DVT) (VND/DVT) 

1 
Bong den huynh guang va cac 16 01 06 Kg 7.000 
lo~ thuy tinh hoi,tt tinh thai 

:CMt Mp th\l, v~t lieu lQC (bac 
ig6m ca v~t lieu lQC dAu chua net 

18 02 01 2 ~i cac ma khac ), gie lau, vai bac 
rve thai bj nhi~m cac thanh phfu: 

Kg 6.000 

inguy ~i 

!Bao bi c(mg thai bing kim lo~i 
3 lbao g6m binh chua ap suftt 

lbao dam rong hoan toan 
18 01 02 Kg 3.000 

M~rc in thai c6 cac thanh phfui 
08 01 02 Kg 7.000 4 nguy~i 

Diu d9ng ca, hQp s6 va boi tron 
17 02 03 Kg 3.000 5 •Ang hQ'P thai 

6 Pin, iic guy chi thai 19 06 01 Kg 3.000 

7 Ch&t thai lay nhi~m 13 01 01 Kg 20.000 

Ghi chu: 
- Dem gia tren chua bao g6m thui VAT 10% 
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- Chi phi tren dii bao gJm chi phi thu gom, vqn chuy€n va xu ly. 
- Lu(Jrlg ch&t thai nguy h{li se dtr(JC thu gom theo yeu cdu cua Cong ty Ben A. 

Ttin su&t thu gom do hai hen thoa thuqn 
2. Hinh thirc thanh toan: Ben A se thanh toan b~g hinh thuc chuy8n khoan vao tai 

khoan cho Ben B nhu thong tin duqc neu ~i phAn dAu Hqp d6ng. 
3. Tom gian thanh toan: Ben B ch6t bang ke chi ti~t s6 luqng vm Ben Ava xuAt h6a 

don cho ben A vao cu6i m~i thang c6 ban giao ch!t thai nguy hi;ti, va ben A thanh 
toan cho ben B trong vong 30 ngay k8 tir ngay ben B xuAt h6a don. 

DffiU 3: QUYEN LQI VA TRACH Nffit:M CUA cAc BEN LIEN QUAN 
1. Ben A ( chu ngu6n th iii) 
- Ben A phai thu gom, phan dinh, phan loi;ti va luu chua rieng biet cMt thai nguy hi;ti 

trong cac thung chua ho~c bao bi rieng biet, dam bao an toan, khong d8 ro rl ra moi 
trucmg va ijp trung vao kho chua c6 mai che. 

- Ti;to di€u ki~n thu~ I¢ cho ben B d~n thu gom, phan loi;ti. Cung cip nhfrng thong 
tin cin thi~t ve chAt thai khi ben B c6 yeu du. 

- Thµc hien phan loi;ti va can ch!t thai nguy hi;ti dung loi;ti va chinh xac. 

2. Ben B (Thu gom, vin chuy~n va xii' ly) 

Cung cip bao bi chira CTNH cho ben A; 

- Chju trach nhiem tru6c phap l~t v€ vi~ thu gom, v~ chuy~n, xu ly chAt thai ctia 
minh. 

- Ben B thµc hien dung theo quy dinh, theo SIJ hu6ng d!n khi d~n v~ chuy8n chAt 
thai ~i ca so ben A. 

- Ben B duqc $ d\lilg cac bao bi cong nghiep d8 lam bao bi dlJilg ch!t thai nguy hi;ti. 

- XuAt h6a don tai chinh hqp 1~ cho ben A. 

- Ben B dua phuang tien v~ chuy8n rac thai nguy hi;ti phai dung theo yeu cAu v~ l~t 
bao ve moi trucmg. 

- Ben B tuan thu cac quy dinh phap l~t moi trucmg Vi~t Nam v€ vi~ xu ly ch!t thai 
ctia benA. 

- Ben B duqc quy€n thong bao ngung ti~p nh~ xir ly chAt thai bfulg van ban, n~u 
trong qua trinh thµc hi~n hqp d6ng c6 phat sinh cac trucmg hqp sau: 
+ Ti;tm ngung ti~p nh~ xir ly chfrt thai do ben A vi phi;tm hqp d6ng. 
+ Ti;tm ngung ti~p nh~, xir ly chfrt thai theo yeu du cua cac ca quan chuc nang. 
+ Ti;tm ngung do cac trucmg hqp bfrt kha khang: thien tai, Iii h,1t. 

DffiU 4: DffiU KHOAN CHUNG 
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l. C~!m dut hQ'P d6ng tnr6c thm h~n: Khi c6 bit kl hen nao vi ph~ di€u khoan HQ'P 
dong thi d6i phuong c6 quy€n don phuong chim dt'.rt hQ'P d6ng. Bit kl hen nao neu 
c6 nhu cftu ch!m dut hQ'P d6ng cfui phai gui Giiy d€ nghi ch!m dt'.rt hqp d6ng (bing 
van ban) cho d6i phuong tru6c 30 ngay. 

2- Khi c6 tranh cMp xay ra cac hen cung nhau ban b~c, giai quyet tren tinh thfui hqp 
tac, ton tr9ng quy€n IQ'i cac hen. Neu cac hen khong tµ giai quyet duqc cac tranh 
ch!p thi dem V\l vi~c ra toa an nhan dan Tra Vinh de giai quyet va phan quy~t cua 
toa an la quy~t dinh cu6i cung. M<;>i chi phi cho vi~ xet xu do hen thua ki~n cltju. 

D:ffiU 5: ffit:U L\J'C HQP D6NG 
1. Thai~ hQ'P d6ng: HQ'P d6ng c6 hi~u l\lc 01 nam ke tu ngay 01 thang 01 nam 2022 

den het ngay 31 thang 12 nam 2022. 
- HQ'P d6ng nay g6m 04 (Mn) ban, m6i hen giu 02 (hai) ban c6 gia tri phap ly nhu 

nhau. 

CONGTYTNHH 
WOO SUNG GLOBAL VINA 

KIM HOON CHUL 

CONG TY TNHH MTV 
MOI TRUONG TRA VINH '){ , lf}r , 

HUADONG 

























 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
________________________________________ 

CHỨNG NHẬN 

ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG 

DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG 

Số hiệu: VIMCERTS 303 

(Cấp lần 01) 

 

Tên tổ chức: 

Công ty Cổ phần Phát triển và Phân tích môi trường PACIFIC 

Trụ sở chính: 

Số 115 đường 5C, KDC Vĩnh Lộc, khu phố 4, phường Bình Hưng 

Hòa B, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh 

Quyết định số             /QĐ-BTNMT ngày     tháng     năm 2022 

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chứng nhận đăng 

ký hoạt động thử nghiệm và đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi 

trường 

Người đứng đầu tổ chức: 

Họ và tên: Lê Thị Ngọc Huyền Chức vụ: Giám đốc 

CCCD số 079193012135 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội cấp ngày 21 tháng 12 năm 2021 

Thời hạn của Giấy chứng nhận: 03 năm 

Từ ngày       tháng      năm 2022 

Đến ngày      tháng     năm 2025 

LĨNH VỰC VÀ PHẠM VI ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN 

I. QUAN TRẮC HIỆN TRƯỜNG 

1. Nước: 

- Nước mặt:   Lấy mẫu: 01 thông số Đo tại hiện trường: 08 thông số 

- Nước dưới đất:  Lấy mẫu: 01 thông số Đo tại hiện trường: 08 thông số 

- Nước biển:   Lấy mẫu: 01 thông số Đo tại hiện trường: 07 thông số 

- Nước thải:   Lấy mẫu: 01 thông số Đo tại hiện trường: 03 thông số 

2. Khí 

- Không khí xung quanh: Lấy mẫu: 08 thông số Đo tại hiện trường: 05 thông số 

- Khí thải:   Lấy mẫu: 15 thông số Đo tại hiện trường: 12 thông số 

3. Đất:   Lấy mẫu: 01 thông số 

4. Trầm tích:   Lấy mẫu: 01 thông số 

5. Bùn thải:   Lấy mẫu: 01 thông số 

6. Chất thải rắn:  Lấy mẫu: 01 thông số 

II. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG 

1. Nước: 

- Nước mặt:   36 thông số 

- Nước dưới đất:  33 thông số 

- Nước biển:   22 thông số 

- Nước thải:   32 thông số 

2. Khí: 

- Không khí xung quanh: 07 thông số 

- Khí thải:   12 thông số 

3. Đất:   14 thông số 

4. Trầm tích:   10 thông số 

5. Bùn thải:   12 thông số 

6. Chất thải rắn:  11 thông số 

(Chi tiết phương pháp thử, giới hạn phát hiện của các thông số được chứng nhận kèm theo 

Quyết định số                 /QĐ-BTNMT ngày      tháng      năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường). 

Hà Nội, ngày         tháng        năm 2022 

                                                                                KT. BỘ TRƯỞNG  

                                                                                  THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

                                                                                    Võ Tuấn Nhân 



BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày       tháng       năm 2022 

GIẤY CHỨNG NHẬN 

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG THỬ NGHIỆM 

 

Căn cứ Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 

Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và 

Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về 

kiểm tra chuyên ngành; 

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường;  

Xét đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và 

Môi trường chứng nhận: 

1. Công ty Cổ phần Phát triển và Phân tích môi trường PACIFIC 

Địa chỉ: Số 115 đường 5C, KDC Vĩnh Lộc, khu phố 4, phường Bình 

Hưng Hòa B, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh 

Đã đăng ký hoạt động thử nghiệm trong lĩnh vực: Quan trắc môi trường 

(Chi tiết phương pháp thử, giới hạn phát hiện của các thông số được chứng 

nhận kèm theo Quyết định số:                /QĐ-BTNMT ngày         tháng        năm 

2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường). 

2. Số đăng ký: 303/TN-QTMT. 

3. Giấy chứng nhận này có hiệu lực 03 năm kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận: 
- Công ty Cổ phần Phát triển và Phân tích môi 

trường PACIFIC; 

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo); 

- Bộ Khoa học và Công nghệ; 

- Sở TN&MT TP Hồ Chí Minh; 

- Lưu: VT, VPMC, TCMT, QLCL (10). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Võ Tuấn Nhân 

 



BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Số:            /QĐ-BTNMT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày       tháng       năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm và đủ điều kiện hoạt 

động dịch vụ quan trắc môi trường 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 127/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của 

Chính phủ quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi 

trường; 

Căn cứ Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 

Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và 

Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về 

kiểm tra chuyên ngành; 

Căn cứ Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, 

hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 19/2015/TT-BTNMT ngày 23 tháng 4 năm 2015 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc thẩm định điều 

kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường và mẫu giấy chứng nhận; 

Căn cứ Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2019 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành 

Luật Bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi 

trường; 

Căn cứ Quyết định số 796/QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy trình thí điểm liên thông giải 

quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quan trắc môi trường thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 
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Căn cứ Hồ sơ đề nghị thực hiện quy trình thủ tục liên thông giải quyết thủ 

tục chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm trong lĩnh vực quan trắc môi 

trường và chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường của 

Công ty Cổ phần Phát triển và Phân tích môi trường PACIFIC; 

Căn cứ kết quả thẩm định của Tổng cục Môi trường về việc chứng nhận 

đăng ký hoạt động thử nghiệm trong lĩnh vực quan trắc môi trường và chứng 

nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường đối với Công ty Cổ 

phần Phát triển và Phân tích môi trường PACIFIC; 

Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Chứng nhận “Công ty Cổ phần Phát triển và Phân tích môi 

trường PACIFIC”, địa chỉ tại Số 115 đường 5C, KDC Vĩnh Lộc, khu phố 4, 

phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, đã đăng ký 

hoạt động thử nghiệm trong lĩnh vực quan trắc môi trường (số đăng ký 303/TN-

QTMT) theo quy định tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 

2016 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và đủ 

điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường (mã số VIMCERTS 303) 

theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (các Giấy 

chứng nhận kèm theo Quyết định này). 

Điều 2. Thông tin chi tiết về lĩnh vực và phạm vi được chứng nhận tại 

Phụ lục kèm theo Quyết định này.  

Điều 3. Công ty Cổ phần Phát triển và Phân tích môi trường PACIFIC 

phải thực hiện đầy đủ quy định về chứng nhận theo Nghị định số 107/2016/NĐ-

CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh 

dịch vụ đánh giá sự phù hợp, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 

năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường và các quy định hiện hành của pháp luật. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực 03 năm kể từ ngày ký. 

Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường, Chánh Văn phòng Bộ và Công ty 

Cổ phần Phát triển và Phân tích môi trường PACIFIC chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo); 

- Bộ Khoa học và Công nghệ; 

- Sở TNMT TP Hồ Chí Minh; 

- Lưu: VT, VPMC, TCMT, QLCL (09). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

Võ Tuấn Nhân 
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Phụ lục 

LĨNH VỰC VÀ PHẠM VI ĐƯỢC CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ 

HOẠT ĐỘNG THỬ NGHIỆM VÀ ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG 

DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG 

Công ty Cổ phần Phát triển và Phân tích môi trường PACIFIC 

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-BTNMT ngày       tháng       năm 2022 

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

1. NƯỚC 

1.1. Nước mặt 

1.1.1. Quan trắc hiện trường 

a) Đo tại hiện trường 

TT Thông số Phương pháp sử dụng Dải đo 

1  pH TCVN 6492:2011 2 ÷ 12 

2  Nhiệt độ SMEWW 2550B:2017 4 ÷ 50°C 

3  Ôxy hòa tan (DO) TCVN 7325:2016 0 ÷ 16 mg/L 

4  Độ dẫn điện (EC) SMEWW 2510B:2017 0 ÷ 3.999 µS/cm 

5  Tổng chất rắn hòa 

tan (TDS) 

HD-TDS 0 ÷ 1.999 mg/L 

6  Độ đục SMEWW 2130B:2017 0 ÷ 1.000 NTU 

7  Độ muối SMEWW 2520B:2017 0 ÷ 70‰ 

8  Thế ôxy hóa khử 

(ORP) 

SMEWW 2580B:2017 -2.000 ÷ 2.000 mV 

* HD-TDS: quy trình nội bộ hướng dẫn đo tại hiện trường đối với TDS trong 

môi trường nước. 

b) Lấy và bảo quản mẫu 

TT Thông số Phương pháp sử dụng 

1  Mẫu nước mặt TCVN 6663-1:2011 

TCVN 6663-3:2016 

TCVN 5994-1995 

TCVN 6663-6:2018 

TCVN 8880:2011 
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1.1.2. Phân tích môi trường 

TT Thông số Phương pháp sử dụng Giới hạn phát hiện/Dải đo 

1  Độ màu TCVN 6185:2015 (C) 5,0 Pt-Co 

2  Độ kiềm TCVN 6636-1:2000 4,0 mg/L 

3  Độ cứng tổng số 

(tính theo CaCO3) 

TCVN 6224:1996 2,0 mg/L 

4  Tổng chất rắn lơ 

lửng (TSS) 

TCVN 6625:2000 5,0 mg/L 

5  BOD5 TCVN 6001-1:2008 1,0 mg/L 

6  COD SMEWW 5220C:2017 2,0 mg/L 

7  Amoni (NH4
+ tính 

theo N) 

SMEWW 4500-

NH3.B&F:2017 

0,03 mg/L 

8  Nitrit (NO2
- tính 

theo N) 

TCVN 6178:1996 0,016 mg/L 

9  Nitrat (NO3
- tính 

theo N) 

SMEWW 4500-NO3
-

.E:2017 

0,04 mg/L 

10  Tổng N TCVN 6638:2000 1,0 mg/L 

11  Clorua (Cl-) TCVN 6194:1996 2,0 mg/L 

12  Florua (F-) SMEWW 4500-F-

.B&D:2017 

0,05 mg/L 

13  Sulfua (S2-) SMEWW 4500-S2-

.B&D:2017 

0,05 mg/L 

14  Sulfat (SO4
2-) SMEWW 4500-SO4

2-

.E:2017 

2,0 mg/L 

15  Phosphat (PO4
3- 

tính theo P) 

TCVN 6202:2008 0,02 mg/L 

16  Tổng P TCVN 6202:2008 0,02 mg/L 

17  Xyanua (CN-) TCVN 6181:1996 0,01 mg/L 

18  Tổng phenol SMEWW 5530B&C:2017 0,0003 mg/L 

19  Chất hoạt động bề 

mặt 

SMEWW 5540B&C:2017 0,02 mg/L 
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TT Thông số Phương pháp sử dụng Giới hạn phát hiện/Dải đo 

20  Natri (Na) SMEWW 3111B:2017 0,02 mg/L 

21  Kali (K) SMEWW 3111B:2017 0,04 mg/L 

22  Canxi (Ca) TCVN 6198:1996 2,0 mg/L 

23  Sắt (Fe) SMEWW 3111B:2017 0,05 mg/L 

24  Mangan (Mn) SMEWW 3111B:2017 0,02 mg/L 

25  Đồng (Cu) SMEWW 3111B:2017 0,03 mg/L 

26  Kẽm (Zn) SMEWW 3111B:2017 0,02 mg/L 

27  Niken (Ni) SMEWW 3111B:2017 0,03 mg/L 

28  Chì (Pb) SMEWW 3113B:2017 0,0008 mg/L 

29  Cadimi (Cd) SMEWW 3113B:2017 0,0003 mg/L 

30  Asen (As) SMEWW 3114B:2017 0,001 mg/L 

31  Thủy ngân (Hg) SMEWW 3112B:2017 0,0002 mg/L 

32  Crôm VI (Cr6+) SMEWW 3500-

Cr.B:2017 

0,003 mg/L 

33  Tổng Crôm (Cr) SMEWW 3113B:2017 0,0007 mg/L 

34  Tổng dầu mỡ SMEWW 5520B:2017 0,3 mg/L 

35  Coliform SMEWW 9221B:2017 02 MPN/100mL 

36  E. Coli SMEWW 9221B&F:2017 02 MPN/100mL 

1.2. Nước dưới đất 

1.2.1. Quan trắc hiện trường 

a) Đo tại hiện trường 

TT Thông số Phương pháp sử dụng Dải đo 

1  pH TCVN 6492:2011 2 ÷ 12 

2  Nhiệt độ SMEWW 2550B:2017 4 ÷ 50°C 

3  Ôxy hòa tan (DO) TCVN 7325:2016 0 ÷ 16 mg/L 

4  Độ dẫn điện (EC) SMEWW 2510B:2017 0 ÷ 3.999 µS/cm 
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TT Thông số Phương pháp sử dụng Dải đo 

5  Tổng chất rắn hòa 

tan (TDS) 

HD-TDS 0 ÷ 1.999 mg/L 

6  Độ đục SMEWW 2130B:2017 0 ÷ 1.000 NTU 

7  Độ muối SMEWW 2520B:2017 0 ÷ 70‰ 

8  Thế ôxy hóa khử 

(ORP) 

SMEWW 2580B:2017 -2.000 ÷ 2.000 mV 

b) Lấy và bảo quản mẫu 

TT Thông số Phương pháp sử dụng 

1  Mẫu nước dưới đất TCVN 6663-1:2011 

TCVN 6663-11:2011 

TCVN 6663-3:2016 

TCVN 8880:2011 

1.2.2. Phân tích môi trường 

TT Thông số Phương pháp sử dụng Giới hạn phát hiện/Dải đo 

1  Độ màu TCVN 6185:2015 (C) 5,0 Pt-Co 

2  Độ kiềm TCVN 6636-1:2000 4,0 mg/L 

3  Độ cứng tổng số 

(tính theo CaCO3) 

TCVN 6224:1996 2,0 mg/L 

4  Chỉ số pemanganat TCVN 6186:1996 0,5 mg/L 

5  Amoni (NH4
+ tính 

theo N) 

SMEWW 4500-

NH3.B&F:2017 

0,03 mg/L 

6  Nitrit (NO2
- tính 

theo N) 

TCVN 6178:1996 0,016 mg/L 

7  Nitrat (NO3
- tính 

theo N) 

SMEWW 4500-NO3
-

.E:2017 

0,04 mg/L 

8  Clorua (Cl-) TCVN 6194:1996 2,0 mg/L 

9  Florua (F-) SMEWW 4500-F-

.B&D:2017 

0,05 mg/L 

10  Sulfua (S2-) SMEWW 4500-S2-

.B&D:2017 

0,05 mg/L 
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TT Thông số Phương pháp sử dụng Giới hạn phát hiện/Dải đo 

11  Sulfat (SO4
2-) SMEWW 4500-SO4

2-

.E:2017 

2,0 mg/L 

12  Phosphat (PO4
3- 

tính theo P) 

TCVN 6202:2008 0,02 mg/L 

13  Tổng P TCVN 6202:2008 0,02 mg/L 

14  Xyanua (CN-) TCVN 6181:1996 0,003 mg/L 

15  Tổng phenol SMEWW 5530B&C:2017 0,0003 mg/L 

16  Chất hoạt động bề 

mặt 

SMEWW 5540B&C:2017 0,02 mg/L 

17  Canxi (Ca) TCVN 6198:1996 2,0 mg/L 

18  Magiê (Mg) TCVN 6224:1996 

TCVN 6198:1996 

2,0 mg/L 

19  Sắt (Fe) SMEWW 3111B:2017 0,05 mg/L 

20  Mangan (Mn) SMEWW 3111B:2017 0,02 mg/L 

21  Đồng (Cu) SMEWW 3111B:2017 0,03 mg/L 

22  Kẽm (Zn) SMEWW 3111B:2017 0,02 mg/L 

23  Niken (Ni) SMEWW 3113B:2017 0,002 mg/L 

24  Chì (Pb) SMEWW 3113B:2017 0,0008 mg/L 

25  Cadimi (Cd) SMEWW 3113B:2017 0,0003 mg/L 

26  Asen (As) SMEWW 3114B:2017 0,001 mg/L 

27  Selen (Se) SMEWW 3114B:2017 0,002 mg/L 

28  Thủy ngân (Hg) SMEWW 3112B:2017 0,0002 mg/L 

29  Crôm VI (Cr6+) SMEWW 3500-

Cr.B:2017 

0,003 mg/L 

30  Tổng Crôm (Cr) SMEWW 3113B:2017 0,0007 mg/L 

31  Coban (Co) SMEWW 3111B:2017 0,04 mg/L 

32  Coliform SMEWW 9221B:2017 02 MPN/100mL 

33  E. Coli SMEWW 9221B&F:2017 02 MPN/100mL 
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1.3. Nước biển 

1.3.1. Quan trắc hiện trường 

a) Đo tại hiện trường 

TT Thông số Phương pháp sử dụng Dải đo 

1  pH TCVN 6492:2011 2 ÷ 12 

2  Nhiệt độ SMEWW 2550B:2017 4 ÷ 50°C 

3  Ôxy hòa tan (DO) TCVN 7325:2016 0 ÷ 16 mg/L 

4  Độ dẫn điện (EC) SMEWW 2510B:2017 0 ÷ 50.000 µS/cm 

5  Tổng chất rắn hòa 

tan (TDS) 

HDCV.TB-73 0 ÷ 100 g/L 

6  Độ đục SMEWW 2130B:2017 0 ÷ 1.100 NTU 

7  Độ muối SMEWW 2520B:2017 0 ÷ 70‰ 

b) Lấy và bảo quản mẫu 

TT Thông số Phương pháp sử dụng 

1  Mẫu nước biển TCVN 6663-1:2011 

TCVN 5998:1995 

TCVN 6663-3:2016 

TCVN 8880:2011 

1.3.2. Phân tích môi trường 

TT Thông số Phương pháp sử dụng Giới hạn phát hiện/Dải đo 

1  Tổng chất rắn lơ 

lửng (TSS) 

TCVN 6625:2000 5,0 mg/L 

2  Amoni (NH4
+ tính 

theo N) 

SMEWW 4500-

NH3.B&F:2017 

0,03 mg/L 

3  Nitrit (NO2
- tính 

theo N) 

TCVN 6178:1996 0,016 mg/L 

4  Nitrat (NO3
- tính 

theo N) 

SMEWW 4500-NO3
-

.E:2017 

0,04 mg/L 

5  Florua (F-) SMEWW 4500-F-

.B&D:2017 

0,05 mg/L 

6  Sulfua (S2-) SMEWW 4500-S2-

.B&D:2017 

0,05 mg/L 
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TT Thông số Phương pháp sử dụng Giới hạn phát hiện/Dải đo 

7  Phosphat (PO4
3- 

tính theo P) 

TCVN 6202:2008 0,02 mg/L 

8  Tổng P TCVN 6202:2008 0,02 mg/L 

9  Xyanua (CN-) TCVN 6181:1996 0,003 mg/L 

10  Tổng phenol SMEWW 5530B&C:2017 0,0003 mg/L 

11  Sắt (Fe) SMEWW 3111B:2017 0,05 mg/L 

12  Mangan (Mn) SMEWW 3111B:2017 0,02 mg/L 

13  Đồng (Cu) SMEWW 3113B:2017 0,002 mg/L 

14  Kẽm (Zn) 

(ven bờ) 

SMEWW 3113B:2017 0,018 mg/L 

15  Chì (Pb) SMEWW 3113B:2017 0,0008 mg/L 

16  Cadimi (Cd) SMEWW 3113B:2017 0,0003 mg/L 

17  Asen (As) SMEWW 3114B:2017 0,001 mg/L 

18  Thủy ngân (Hg) 

(ven bờ, gần bờ) 

SMEWW 3112B:2017 0,0002 mg/L 

19  Crôm VI (Cr6+) SMEWW 3500-

Cr.B:2017 

0,003 mg/L 

20  Tổng dầu mỡ 

khoáng 

SMEWW 5520B&F:2017 0,3 mg/L 

21  Tổng dầu mỡ SMEWW 5520B:2017 0,3 mg/L 

22  Coliform SMEWW 9221B:2017 02 MPN/100mL 

1.4. Nước thải 

1.4.1. Quan trắc hiện trường 

a) Đo tại hiện trường 

TT Thông số Phương pháp sử dụng Dải đo 

1  pH TCVN 6492:2011 2 ÷ 12 

2  Nhiệt độ SMEWW 2550B:2017 4 ÷ 50°C 

3  Tổng chất rắn hòa 

tan (TDS) 

HDCV.TB-73 0 ÷ 1.999 mg/L 
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b) Lấy và bảo quản mẫu 

TT Thông số Phương pháp sử dụng 

1  Mẫu nước thải TCVN 6663-1:2011 

TCVN 5999:1995 

TCVN 6663-3:2016 

TCVN 8880:2011 

1.4.2. Phân tích môi trường 

TT Thông số Phương pháp sử dụng Giới hạn phát hiện/Dải đo 

1  Độ màu TCVN 6185:2015 (C) 5,0 Pt-Co 

2  Tổng chất rắn lơ 

lửng (TSS) 

TCVN 6625:2000 5,0 mg/L 

3  BOD5 TCVN 6001-1:2008 1,0 mg/L 

4  COD SMEWW 5220C:2017 2,0 mg/L 

5  Amoni (NH4
+ tính 

theo N) 

SMEWW 4500-

NH3.B&F:2017 

0,03 mg/L 

6  Nitrit (NO2
- tính 

theo N) 

TCVN 6178:1996 0,016 mg/L 

7  Nitrat (NO3
- tính 

theo N) 

SMEWW 4500-NO3
-

.E:2017 

0,04 mg/L 

8  Tổng N TCVN 6638:2000 1,0 mg/L 

9  Clorua (Cl-) TCVN 6194:1996 2,0 mg/L 

10  Clo dư SMEWW 4500-

Cl.B:2017 

0,4 mg/L 

11  Florua (F-) SMEWW 4500-F-

.B&D:2017 

0,05 mg/L 

12  Sulfua (S2-) SMEWW 4500-S2-

.B&D:2017 

0,05 mg/L 

13  Phosphat (PO4
3- 

tính theo P) 

TCVN 6202:2008 0,02 mg/L 

14  Tổng P TCVN 6202:2008 0,02 mg/L 

15  Xyanua (CN-) TCVN 6181:1996 0,01 mg/L 
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TT Thông số Phương pháp sử dụng Giới hạn phát hiện/Dải đo 

16  Tổng phenol SMEWW 5530B&C:2017 0,0003 mg/L 

17  Chất hoạt động bề 

mặt 

SMEWW 5540B&C:2017 0,02 mg/L 

18  Sắt (Fe) SMEWW 3111B:2017 0,05 mg/L 

19  Mangan (Mn) SMEWW 3111B:2017 0,02 mg/L 

20  Đồng (Cu) SMEWW 3111B:2017 0,03 mg/L 

21  Kẽm (Zn) SMEWW 3111B:2017 0,02 mg/L 

22  Niken (Ni) SMEWW 3111B:2017 0,03 mg/L 

23  Chì (Pb) SMEWW 3113B:2017 0,0008 mg/L 

24  Cadimi (Cd) SMEWW 3113B:2017 0,0003 mg/L 

25  Asen (As) SMEWW 3114B:2017 0,001 mg/L 

26  Thủy ngân (Hg) SMEWW 3112B:2017 0,0002 mg/L 

27  Crôm VI (Cr6+) SMEWW 3500-

Cr.B:2017 

0,003 mg/L 

28  Crôm III (Cr3+) SMEWW 3113B:2017 

SMEWW 3500-

Cr.B:2017 

0,003 mg/L 

29  Tổng Crôm (Cr) SMEWW 3113B:2017 0,0007 mg/L 

30  Tổng dầu mỡ 

khoáng 

SMEWW 5520B&F:2017 0,3 mg/L 

31  Dầu mỡ động thực 

vật 

SMEWW 5520B&F:2017 0,3 mg/L 

32  Coliform SMEWW 9221B:2017 02 MPN/100mL 

2. KHÔNG KHÍ 

2.1. Không khí xung quanh 

2.1.1. Quan trắc hiện trường 

a) Đo tại hiện trường 

TT Thông số Phương pháp sử dụng Dải đo 

1  Nhiệt độ QCVN 46:2012/BTNMT 0 ÷ 60°C 
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TT Thông số Phương pháp sử dụng Dải đo 

2  Độ ẩm QCVN 46:2012/BTNMT 0 ÷ 100% RH 

3  Áp suất QCVN 46:2012/BTNMT 810 ÷ 1.060 hPa 

4  Tốc độ gió QCVN 46:2012/BTNMT 0 ÷ 40,0 m/s 

5  Tiếng ồn TCVN 7878-2:2018 30 ÷ 120 dBA 

b) Lấy và bảo quản mẫu 

TT Thông số Phương pháp sử dụng 

1  Tổng bụi lơ lửng 

(TSP) 

TCVN 5067:1995 

2  SO2 TCVN 5971:1995 

3  CO HD-CO 

4  NO2 TCVN 6137:2009 

5  NH3 TCVN 5293:1995 

6  Cl2 MASA 202 

7  H2S MASA 701 

8  Chì (Pb) TCVN 5067:1995 

* HD-CO: quy trình nội bộ hướng dẫn lấy và phân tích mẫu CO trong không 

khí xung quanh. 

2.1.2. Phân tích môi trường 

TT Thông số Phương pháp sử dụng Giới hạn phát hiện/Dải đo 

1  Tổng bụi lơ lửng 

(TSP) 

TCVN 5067:1995 17,3 µg/m3 

2  SO2 TCVN 5971:1995 3,4 µg/m3 

3  CO HD-CO 3.000 µg/m3 

4  NO2 TCVN 6137:2009 3,0 µg/m3 

5  NH3 TCVN 5293:1995 14,0 µg/m3 

6  H2S MASA 701 8,0 µg/m3 

7  Chì (Pb) TCVN 6152:1996 0,07 µg/m3 
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2.2. Khí thải 

2.2.1. Quan trắc hiện trường 

a) Đo tại hiện trường 

TT Thông số Phương pháp sử dụng Dải đo 

1  Xác định vị trí lấy 

mẫu 

US EPA Method 01 - 

2  Vận tốc US EPA Method 02 0 ÷ 100 m/s 

3  Lưu lượng US EPA Method 02 0 ÷ 4.521.600 m3/h 

4  Khối lượng mol 

phân tử khí khô 

US EPA Method 03 - 

5  Hàm ẩm US EPA Method 04 0 ÷ 100% 

6  Áp suất HD-Áp suất 850 ÷ 1.100 mBar 

7  Nhiệt độ HD-Nhiệt độ 0 ÷ 1.200°C 

8  O2 HD/KT-O2 0 ÷ 25% 

9  CO HD/KT-CO 0 ÷ 11.400 mg/Nm3 

10  CO2 HD/KT-CO2 0 ÷ 50% 

11  SO2 HD/KT-SO2 0 ÷ 13.100 mg/Nm3 

12  NOx HD/KT-NOx  

 NO  0 ÷ 4.920 mg/Nm3 

 NO2  0 ÷ 940 mg/Nm3 

* HD-Áp suất: quy trình nội bộ hướng dẫn đo áp suất khí thải tại hiện trường. 

* HD-Nhiệt độ: quy trình nội bộ hướng dẫn đo nhiệt độ khí thải tại hiện trường. 

* HD-O2: quy trình nội bộ hướng dẫn đo O2 trong khí thải tại hiện trường. 

* HD-CO: quy trình nội bộ hướng dẫn đo CO trong khí thải tại hiện trường. 

* HD-CO2: quy trình nội bộ hướng dẫn đo CO2 trong khí thải tại hiện trường. 

* HD-SO2: quy trình nội bộ hướng dẫn đo SO2 trong khí thải tại hiện trường. 

* HD-NOx: quy trình nội bộ hướng dẫn đo NOx trong khí thải tại hiện trường. 

b) Lấy và bảo quản mẫu 

TT Thông số Phương pháp sử dụng 

1  Bụi tổng (PM) US EPA Method 05 
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TT Thông số Phương pháp sử dụng 

2  Bạc (Ag) US EPA Method 29 

3  Asen (As) US EPA Method 29 

4  Bari (Ba) US EPA Method 29 

5  Beri (Be) US EPA Method 29 

6  Cadimi (Cd) US EPA Method 29 

7  Coban (Co) US EPA Method 29 

8  Crôm (Cr) US EPA Method 29 

9  Đồng (Cu) US EPA Method 29 

10  Thủy ngân (Hg) US EPA Method 29 

11  Mangan (Mn) US EPA Method 29 

12  Niken (Ni) US EPA Method 29 

13  Chì (Pb) US EPA Method 29 

14  Selen (Se) US EPA Method 29 

15  Kẽm (Zn) US EPA Method 29 

2.2.2. Phân tích môi trường 

TT Thông số Phương pháp sử dụng Giới hạn phát hiện/Dải đo 

1  Bụi tổng (PM) US EPA Method 05 1,0 mg/Nm3 

2  Asen (As) US EPA Method 29 0,024 mg/Nm3 

3  Cadimi (Cd) US EPA Method 29 0,006 mg/Nm3 

4  Coban (Co) US EPA Method 29 0,001 mg/Nm3 

5  Crôm (Cr) US EPA Method 29 0,004 mg/Nm3 

6  Đồng (Cu) US EPA Method 29 0,050 mg/Nm3 

7  Thủy ngân (Hg) US EPA Method 29 0,001 mg/Nm3 

8  Mangan (Mn) US EPA Method 29 0,009 mg/Nm3 

9  Niken (Ni) US EPA Method 29 0,002 mg/Nm3 

10  Chì (Pb) US EPA Method 29 0,030 mg/Nm3 
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TT Thông số Phương pháp sử dụng Giới hạn phát hiện/Dải đo 

11  Selen (Se) US EPA Method 29 0,020 mg/Nm3 

12  Kẽm (Zn) US EPA Method 29 0,080 mg/Nm3 

3. ĐẤT 

3.1. Quan trắc hiện trường 

TT Thông số Phương pháp sử dụng 

1  Lấy và bảo quản 

mẫu đất 

TCVN 5297:1995 

TCVN 7538-1:2006 

TCVN 7538-2:2005 

TCVN 7538-4:2007 

TCVN 7538-5:2007 

3.2. Phân tích môi trường 

TT Thông số Phương pháp sử dụng Giới hạn phát hiện/Dải đo 

1  pH TCVN 5979:2007 2 ÷ 12 

2  Độ ẩm TCVN 4048:2011 0,1% 

3  Độ dẫn điện (EC) TCVN 6650:2000 0 ÷ 100 mS/cm 

4  SO4
2- TCVN 6656:2000 44,0 mg/kg 

5  Tổng N TCVN 6498:1999 0,1 mg/kg 

6  Tổng P TCVN 6499:1999 1,8 mg/kg 

7  Asen (As) TCVN 6649:2000 

TCVN 8467:2020 

0,05 mg/kg 

8  Cadimi (Cd) TCVN 6649:2000 

TCVN 6496:2009 

0,23 mg/kg 

9  Crôm (Cr) TCVN 6649:2000 

US EPA Method 7000B 

0,60 mg/kg 

10  Đồng (Cu) TCVN 6649:2000 

TCVN 6496:2009 

0,69 mg/kg 

11  Thủy ngân (Hg) TCVN 6649:2000 

TCVN 8882:2011 

0,03 mg/kg 
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TT Thông số Phương pháp sử dụng Giới hạn phát hiện/Dải đo 

12  Niken (Ni) TCVN 6649:2000 

TCVN 6496:2009 

0.5 mg/kg 

13  Chì (Pb) TCVN 6649:2000 

TCVN 6496:2009 

0,50 mg/kg 

14  Kẽm (Zn) TCVN 6649:2000 

TCVN 6496:2009 

0,34 mg/kg 

4. TRẦM TÍCH 

4.1. Quan trắc hiện trường 

TT Thông số Phương pháp sử dụng 

1  Lấy và bảo quản 

mẫu trầm tích (lục 

địa và biển ven bờ) 

ISO 5667-12:2017 

TCVN 6663-19:2015 

TCVN 6663-15:2004 

4.2. Phân tích môi trường 

TT Thông số Phương pháp sử dụng Giới hạn phát hiện/Dải đo 

1  pH TCVN 5979:2007 2 ÷ 12 

2  Sắt (Fe) TCVN 6649:2000 

US EPA Method 7000B 

0,56 mg/kg 

3  Asen (As) TCVN 6649:2000 

TCVN 8467:2020 

0,05 mg/kg 

4  Cadimi (Cd) TCVN 6649:2000 

TCVN 6496:2009 

0,28 mg/kg 

5  Crôm (Cr) TCVN 6649:2000 

US EPA Method 7000B 

0,55 mg/kg 

6  Đồng (Cu) TCVN 6649:2000 

TCVN 6496:2009 

0,52 mg/kg 

7  Thủy ngân (Hg) TCVN 6649:2000 

TCVN 8882:2011 

0,03 mg/kg 

8  Niken (Ni) TCVN 6649:2000 

TCVN 6496:2009 

0.5 mg/kg 
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TT Thông số Phương pháp sử dụng Giới hạn phát hiện/Dải đo 

9  Chì (Pb) TCVN 6649:2000 

TCVN 6496:2009 

0,48 mg/kg 

10  Kẽm (Zn) TCVN 6649:2000 

TCVN 6496:2009 

0,40 mg/kg 

5. BÙN THẢI 

5.1. Quan trắc hiện trường 

TT Thông số Phương pháp sử dụng 

1  Lấy và bảo quản 

mẫu bùn thải 

TCVN 6663-13:2015 

TCVN 6663-15:2004 

5.2. Phân tích môi trường 

TT Thông số Phương pháp sử dụng Giới hạn phát hiện/Dải đo 

1  pH US EPA Method 9040C 

US EPA Method 9045D 

0 ÷ 14 

2  Tổng xyanua (CN-) US EPA Method 1311 

US EPA Method 9010C 

US EPA Method 9014 

0,02 mg/L 

US EPA Method 9013A 

US EPA Method 9010C 

US EPA Method 9014 

0,6 mg/kg 

3  Tổng dầu US EPA Method 1664A 1,4 mg/L 

US EPA Method 9071B 9,4 mg/kg 

4  Asen (As) US EPA Method 1311 

TCVN 8467:2010 

0,03 mg/L 

TCVN 8963:2011 

TCVN 8467:2010 

0,06 mg/kg 

5  Cadimi (Cd) US EPA Method 1311 

US EPA Method 7000B 

0,03 mg/L 

TCVN 8963:2011 

US EPA Method 7000B 

0,32 mg/kg 
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TT Thông số Phương pháp sử dụng Giới hạn phát hiện/Dải đo 

6  Coban (Co) US EPA Method 1311 

US EPA Method 7000B 

0,02 mg/L 

TCVN 8963:2011 

US EPA Method 7000B 

0,68 mg/kg 

7  Crôm (Cr) US EPA Method 1311 

US EPA Method 7000B 

0,02 mg/L 

TCVN 8963:2011 

US EPA Method 7000B 

0,6 mg/kg 

8  Đồng (Cu) US EPA Method 1311 

US EPA Method 7000B 

0,03 mg/L 

TCVN 8963:2011 

US EPA Method 7000B 

0,9 mg/kg 

9  Thủy ngân (Hg) US EPA Method 1311 

US EPA Method 7470 

0,0005 mg/L 

TCVN 8963:2011 

US EPA Method 7470 

0,06 mg/kg 

10  Niken (Ni) US EPA Method 1311 

US EPA Method 7000B 

0,03 mg/L 

TCVN 8963:2011 

US EPA Method 7000B 

0,90 mg/kg 

11  Chì (Pb) US EPA Method 1311 

US EPA Method 7000B 

0,03 mg/L 

TCVN 8963:2011 

US EPA Method 7000B 

1,74 mg/kg 

12  Kẽm (Zn) US EPA Method 1311 

US EPA Method 7000B 

0,02 mg/L 

TCVN 8963:2011 

US EPA Method 7000B 

0,39 mg/kg 
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6. CHẤT THẢI RẮN 

6.1. Quan trắc hiện trường 

TT Thông số Phương pháp sử dụng 

1  Lấy và bảo quản 

mẫu chất thải rắn 

TCVN 9466:2012 

6.2. Phân tích môi trường 

TT Thông số Phương pháp sử dụng Giới hạn phát hiện/Dải đo 

1  pH US EPA Method 9040C 

US EPA Method 9045D 

0 ÷ 14 

2  Tổng dầu US EPA Method 1664A 1,5 mg/L 

US EPA Method 9071B 9,9 mg/kg 

3  Asen (As) US EPA Method 1311 

TCVN 8467:2010 

0,06 mg/L 

TCVN 8963:2011 

TCVN 8467:2010 

0,05 mg/kg 

4  Cadimi (Cd) US EPA Method 1311 

US EPA Method 7000B 

0,03 mg/L 

TCVN 8963:2011 

US EPA Method 7000B 

1,7 mg/kg 

5  Coban (Co) US EPA Method 1311 

US EPA Method 7000B 

0,02 mg/L 

TCVN 8963:2011 

US EPA Method 7000B 

1,0 mg/kg 

6  Crôm (Cr) US EPA Method 1311 

US EPA Method 7000B 

0,02 mg/L 

TCVN 8963:2011 

US EPA Method 7000B 

0,7 mg/kg 

7  Đồng (Cu) US EPA Method 1311 

US EPA Method 7000B 

0,03 mg/L 
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TT Thông số Phương pháp sử dụng Giới hạn phát hiện/Dải đo 

TCVN 8963:2011 

US EPA Method 7000B 

1,2 mg/kg 

8  Thủy ngân (Hg) US EPA Method 1311 

US EPA Method 7470 

0,0005 mg/L 

TCVN 8963:2011 

US EPA Method 7470 

0,02 mg/kg 

9  Niken (Ni) US EPA Method 1311 

US EPA Method 7000B 

0,02 mg/L 

TCVN 8963:2011 

US EPA Method 7000B 

0,6 mg/kg 

10  Chì (Pb) US EPA Method 1311 

US EPA Method 7000B 

0,03 mg/L 

TCVN 8963:2011 

US EPA Method 7000B 

7,4 mg/kg 

11  Kẽm (Zn) US EPA Method 1311 

US EPA Method 7000B 

0,02 mg/L 

TCVN 8963:2011 

US EPA Method 7000B 

0,4 mg/kg 
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